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7 

Công bố hoạt động cảng thủy nội địa (Trường hợp 

cảng thủy nội địa không tiếp nhận phương tiện 

thủy nước ngoài) 

Quy trình số: 

05b.SXD-HTGT 

DVC TT toàn 

trình 
1.009456 33 

8 

Công bố lại hoạt động cảng thủy nội địa (Trường 

hợp cảng thủy nội địa tiếp nhận phương tiện thủy 

nước ngoài) 

Quy trình số: 

06a.SXD-HTGT 

DVC TT toàn 

trình 
1.004242 38 

9 

Công bố lại hoạt động cảng thủy nội địa (Trường 

hợp cảng thủy nội địa không tiếp nhận phương tiện 

thủy nước ngoài) 

Quy trình số: 

06b.SXD-HTGT 

DVC TT toàn 

trình 
1.004242 43 

10 

Gia hạn hoạt động cảng, bến thủy nội địa (Trường 

hợp cảng thủy nội địa tiếp nhận phương tiện thủy 

nước ngoài) 

Quy trình số: 

07a.SXD-HTGT 

DVC TT toàn 

trình 
1.009444 48 

11 

Gia hạn hoạt động cảng, bến thủy nội địa (Trường 

hợp cảng thủy nội địa không tiếp nhận phương tiện 

thủy nước ngoài) 

Quy trình số: 

07b.SXD-HTGT 

DVC TT toàn 

trình 
1.009444 51 

12 Thiết lập khu neo đậu 
Quy trình số: 

08.SXD-HTGT 

DVC TT toàn 

trình 
1.009448 54 

13 
Thỏa thuận nâng cấp bến thủy nội địa thành cảng 

thủy nội địa 

Quy trình số: 

09.SXD-HTGT 

DVC TT toàn 

trình 
1.009445 58 

14 

Thỏa thuận về nội dung liên quan đến đường thủy 

nội địa đối với công trình không thuộc kết cấu hạ 

tầng đường thủy nội địa và các hoạt động trên 

đường thủy nội địa 

Quy trình số: 

10.SXD-HTGT 

DVC TT toàn 

trình 
1.009463 61 
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Phần II 

QUY TRÌNH THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN 

 

Quy trình số: 01.SXD-HTGT 

QUY TRÌNH THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN TOÀN TRÌNH ĐỐI VỚI THỦ TỤC  

CẤP PHÉP THI CÔNG CÔNG TRÌNH TRÊN ĐƢỜNG BỘ ĐANG KHAI THÁC 

Mã số TTHC: 1.013061 

Áp dụng tại cơ quan: Sở Xây dựng 

 

Quy 

trình 

Đối tƣợng thực 

hiện 
 Nội dung công việc 

Thời gian 

thực hiện 

Nộp hồ 

sơ 
Người nộp hồ sơ 

I. Nộp hồ sơ trực tuyến: 

1. Truy nhập Cổng dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) trên mạng internet tại địa chỉ: 

https://dichvucong.quangbinh.gov.vn. 

2. Đăng ký/ Đăng nhập vào Hệ thống.  

3. Chọn cơ quan thực hiện là Sở Xây dựng. Tại danh sách dịch vụ công lựa chọn dịch vụ 

công “Cấp phép thi công công trình trên đường bộ đang khai thác”. 

4. Cập nhật đầy đủ các thành phần hồ sơ, bao gồm: 

- Đơn đề nghị cấp phép thi công công trình theo mẫu số 01 Phụ lục II ban hành kèm theo 

Thông tư số 41/2024/TT-BGTVT ngày 15/11/2024 của Bộ Giao thông vận tải (Hình 

thức nộp: Nhập thông tin trên e-form và ký số xác thực hoặc đính kèm bản điện tử có ký 

số; trường hợp nộp bản scan theo định dạng .pdf thì đồng thời gửi bản gốc qua dịch vụ 

bưu chính công ích hoặc nộp khi nhận kết quả); 

- Bản vẽ thiết kế thi công có các thông tin về vị trí và lý trình công trình đường bộ, bản 

vẽ phải thể hiện: diện tích, kích thước công trình trên mặt bằng công trình đường bộ và 

trong phạm vi đất dành cho đường bộ; mặt đứng và khoảng cách theo phương thẳng 

đứng từ công trình bên trên hoặc bên dưới đến bề mặt công trình đường bộ, khoảng cách 
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theo phương ngang từ cột, tuyến đường dây, đường ống, bộ phận khác của công trình đề 

nghị cấp phép đến mép ngoài rãnh thoát nước dọc, mép mặt đường xe chạy hoặc mép 

ngoài cùng của mặt đường bộ; bộ phận công trình đường bộ phải đào, khoan khi xây 

dựng công trình (Hình thức nộp: Bản điện tử có ký số hoặc bản sao có chứng thực điện 

tử; trường hợp nộp bản scan theo định dạng .pdf thì đồng thời gửi bản gốc hoặc bản sao 

có chứng thực qua dịch vụ bưu chính công ích); 

- Bản vẽ thiết kế hoàn trả công trình đường bộ bị ảnh hưởng; bản vẽ và thuyết minh: biện 

pháp tổ chức thi công, biện pháp bảo đảm giao thông trong thời gian thi công trên đường 

bộ đang khai thác (Hình thức nộp: Bản điện tử có ký số hoặc bản sao có chứng thực điện 

tử; trường hợp nộp bản scan theo định dạng .pdf thì đồng thời gửi bản gốc hoặc bản sao 

có chứng thực qua dịch vụ bưu chính công ích). 

- Đối với công trình đề nghị cấp giấy phép thi công lắp đặt vào cầu, hầm hoặc các công 

trình đường bộ có kết cấu phức tạp khác thì ngoài Bản vẽ thiết kế thi công phải có báo 

cáo kết quả thẩm tra thiết kế và kết quả tính toán khả năng chịu lực của công trình đường 

bộ do tổ chức tư vấn đủ năng lực theo quy định của pháp luật về xây dựng thực hiện 

(Hình thức nộp: Bản điện tử có ký số hoặc bản sao có chứng thực điện tử; trường hợp 

nộp bản scan theo định dạng .pdf thì đồng thời gửi bản gốc hoặc bản sao có chứng thực 

qua dịch vụ bưu chính công ích). 

- Đối với công trình đề nghị cấp giấy phép thi công trong phạm vi dải phân cách giữa 

của đường bộ, ngoài Bản vẽ thiết kế thi công phải có thông tin về khoảng cách theo 

phương thẳng đứng, phương ngang từ mép công trình đề nghị cấp phép đến bề mặt và 

mép ngoài dải phân cách giữa (Hình thức nộp: Bản điện tử có ký số hoặc bản sao có 

chứng thực điện tử; trường hợp nộp bản scan theo định dạng .pdf thì đồng thời gửi bản 

gốc hoặc bản sao có chứng thực qua dịch vụ bưu chính công ích). 

5. Thanh toán trực tuyến phí/ lệ phí/nghĩa vụ tài chính: không. 

6. Đăng ký hình thức nhận kết quả thủ tục hành chính (TTHC): trực tuyến/hoặc trực 

tiếp/hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. 

7. Đăng ký hình thức nhận thông báo về tình hình giải quyết hồ sơ: thư điện tử 

(email)/hoặc tin nhắn qua mạng xã hội (Zalo) /hoặc tin nhắn SMS trên điện thoại di động. 
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8. Người nộp hồ sơ được cấp mã để tra cứu tình trạng giải quyết hồ sơ trực tuyến có liên 

quan. 

9. Trong quá trình thực hiện dịch vụ công, tổ chức, cá nhân có thể liên hệ qua số điện 

thoại và hộp thư điện tử của Sở Xây dựng được đăng tải kèm theo quy trình thực hiện 

dịch vụ công trực tuyến này để được hướng dẫn, hỗ trợ. 

II. Nộp hồ sơ trực tiếp: 

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa của Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh (số 9 đường Quang Trung, TP. Đồng Hới, Quảng Bình) hoặc qua dịch 

vụ bưu chính công ích theo thành phần hồ sơ và hướng dẫn nêu trên. 

Bước 1 

Cán bộ tiếp 

nhận hồ sơ ở 

Bộ phận một 

cửa của Sở XD 

tại Trung tâm 

PVHCC tỉnh 

1. Kiểm tra, hoàn thiện thông tin của người nộp hồ sơ. Xác nhận Hình thức nộp hồ sơ: 

trực tuyến/hoặc trực tiếp/hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. 

2. Kiểm tra thành phần hồ sơ: 

2.1. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ:  

- Tiếp nhận, cập nhật, lưu trữ hồ sơ điện tử. 

- Gửi Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ. 

- Chuyển Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông trực tiếp xử lý hồ sơ. 

2.2. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, không hợp lệ: gửi thông báo cho người nộp, hướng 

dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo yêu. 

2.3. Trường hợp người có yêu cầu không bổ sung, hoàn thiện được hồ sơ thì gửi thông 

báo từ chối giải quyết yêu cầu qua thư điện tử hoặc tin nhắn qua điện thoại di động cho 

người yêu cầu. 

01 ngày 

làm việc 

Bước 2 

Chuyên viên 

Phòng Quản lý 

kết cấu hạ tầng 

giao thông 

Kiểm tra, xử lý hồ sơ;  

Trường hợp cần bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, chuyển ngược về cán bộ tiếp nhận hồ sơ 

(kèm văn bản hướng dẫn, nêu rõ lý do, nội dung bổ sung…) 

Trường hợp hồ sơ đầy đủ, đúng quy định; trình Lãnh đạo ký duyệt kết quả giải quyết. 

Phối hợp với Văn thư cơ quan vào sổ văn bản, chuyển đến cán bộ Bộ phận một cửa để 

tra kết quả. 

05 ngày 

làm việc 
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Bước 3 

Cán bộ tiếp 

nhận hồ sơ ở 

Bộ phận một 

cửa của Sở XD 

tại Trung tâm 

PVHCC tỉnh 

Xác nhận trên phần mềm một cửa và kết quả giải quyết TTHC đã có tại Bộ phận một 

cửa; thông báo cho tổ chức, cá nhân nhận kết quả theo hình thức đăng ký và thông báo 

mức thu phí dịch vụ (nếu có). 

01 ngày 

làm việc 

Nhận 

kết quả 

Người nộp hồ 

sơ 

Nhận kết quả TTHC theo hình thức đã đăng ký: trực tuyến/hoặc trực tiếp/hoặc qua dịch 

vụ bưu chính công ích. Đồng thời nhận kết quả TTHC bản điện tử tại Kho quản lý dữ 

liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên Cổng dịch vụ công. 

Không tính 

thời gian 

giải quyết 

  Tổng thời gian giải quyết 
07 ngày 

làm việc 

* Đính kèm các mẫu đơn, tờ khai, các biểu mẫu hồ sơ, mẫu kết quả và nội dung hướng dẫn điền hồ sơ, biểu mẫu 
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*Mẫu biểu tương tác điện tử (e-form) 

Mẫu số 01 Phụ lục II 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 41/2024/TT-BGTVT ngày 15/11/2024 của Bộ GTVT 
(1) 

(2) 
CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số: …../….. 
 

…., ngày …. tháng …. năm 202…. 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP THI CÔNG CÔNG TRÌNH TRÊN ĐƢỜNG BỘ 

ĐANG KHAI THÁC 

Về đề nghị (…3…) 

Kính gửi: ...........................................(…4…) 

Căn cứ Luật Đường bộ năm 2024; 

Căn cứ Thông tư số /2024/TT-BGTVT ngày tháng năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải quy định về quản lý, vận hành, khai thác và bảo trì kết cấu hạ tầng đường 

bộ; 

- Căn cứ (5); 

(2) đề nghị được cấp phép thi công (6) tại (7). Thời gian thi công bắt đầu từ 

ngày…tháng… năm... đến hết ngày…tháng… năm... 

(2) cam kết thực hiện các nội dung sau đây: 

- Tự di chuyển hoặc cải tạo công trình và không đòi bồi thường khi cơ quan quản lý 

đường bộ, người quản lý, sử dụng đường bộ có yêu cầu di chuyển hoặc cải tạo công trình. 

- Thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt theo quy 

định, hạn chế ùn tắc giao thông đến mức cao nhất và không gây ô nhiễm môi trường. 

- Thi công theo đúng hồ sơ thiết kế đã được (8) phê duyệt và tuân thủ theo quy định 

của Giấy phép thi công. Trường hợp thi công không thực hiện các biện pháp bảo đảm 

giao thông an toàn, thông suốt theo quy định, để xảy ra tai nạn giao thông, ùn tắc giao 

thông, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, (2) chịu trách nhiệm theo quy định của pháp 

luật. 

Địa chỉ liên hệ: ……… 

Số điện thoại: .............. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- ....................; 

- Lưu VT. 

(……2…..) 

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƢỜI KÝ 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

(Nếu xác thực bằng tài khoản định danh, Hệ thống tự 

động điền cụm từ “Mẫu đơn, Tờ khai điện tử đã được 

Hệ thống một cửa điện tử xác thực của tổ chức, doanh 

nghiệp hoặc ông/bà…. ; có số tài khoản định danh… ; 

Mã số hồ sơ... ; Tiếp nhận ngày… 

Nếu là bản điện tử đính kèm phải ký số xác thực) 
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Hƣớng dẫn nội dung ghi: 

(1) Tên tổ chức hoặc cơ quan cấp trên của đơn vị hoặc tổ chức đứng Đơn đề nghị (nếu 

có). 

(2) Tên đơn vị hoặc tổ chức đứng Đơn đề nghị cấp phép thi công công trình trên đường 

bộ. 

(3) Ghi vắn tắt tên công trình hoặc hạng mục công trình đề nghị cấp phép, tên đường bộ, 

tên địa phương; ví dụ “Cấp phép thi công đường ống cấp nước trong phạm vi bảo vệ kết 

cấu hạ tầng đường bộ của Quốc lộ 39, địa phận tỉnh Hưng Yên”. 

(4) Tên cơ quan cấp phép thi công. 

(5) Văn bản chấp thuận vị trí, quy mô, kích thước (biển quảng cáo/biển thông tin cổ 

động/ tuyên truyền chính trị/công trình hạ tầng, xây dựng/lắp đặt công trình hạ tầng kỹ 

thuật sử dụng chung) trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ (kèm theo hồ sơ 

được chấp thuận) của cơ quan có thẩm quyền (4). 

(6) Ghi đầy đủ tên công trình hoặc hạng mục công trình đề nghị cấp phép thi công. 

(7) Ghi đầy đủ lý trình, tên quốc lộ, thuộc địa phận tỉnh nào. 

(8) Chủ đầu tư hoặc cơ quan có thẩm quyền (trường hợp chủ đầu tư không đủ năng lực 

phê duyệt thiết kế)./. 
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Quy trình số: 02.SXD-HTGT 

QUY TRÌNH THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN TOÀN TRÌNH ĐỐI VỚI THỦ TỤC  

CHẤP THUẬN THIẾT KẾ NÖT GIAO ĐẤU NỐI VÀO ĐƢỜNG QUỐC LỘ ĐANG KHAI THÁC 

Mã số TTHC: 1.001046 

Áp dụng tại cơ quan: Sở Xây dựng 

Quy 

trình 

Đối tƣợng thực 

hiện 
 Nội dung công việc 

Thời gian 

thực hiện 

Nộp hồ 

sơ 

Người nộp hồ 

sơ 

I. Nộp hồ sơ trực tuyến: 

1. Truy nhập Cổng dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) trên mạng internet tại địa chỉ: 

https://dichvucong.quangbinh.gov.vn. 

2. Đăng ký/Đăng nhập vào Hệ thống.  

3. Chọn cơ quan thực hiện là Sở Xây dựng. Tại danh sách dịch vụ công lựa chọn dịch vụ công 

“Chấp thuận thiết kế nút giao đấu nối vào đường quốc lộ đang khai thác”. 

4. Cập nhật đầy đủ các thành phần hồ sơ, bao gồm: 

- Đơn đề nghị cấp phép thi công công trình theo mẫu số 01 Phụ lục I ban hành kèm theo 

Thông tư số 41/2024/TT-BGTVT ngày 15/11/2024 của Bộ Giao thông vận tải (Hình thức nộp: 

Nhập thông tin trên e-form và ký số xác thực hoặc đính kèm bản điện tử có ký số; trường hợp 

nộp bản scan theo định dạng .pdf thì đồng thời gửi bản gốc qua dịch vụ bưu chính công ích 

hoặc nộp khi nhận kết quả); 

-  Hồ sơ khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công công trình nút giao đấu nối vào đường quốc lộ đang 

khai thác, bao gồm: thuyết minh thiết kế, bản vẽ thiết kế nút giao đấu nối và bản vẽ hoàn trả 

kết cấu hạ tầng đường quốc lộ, bản vẽ tổ chức giao thông tại nút giao đấu nối, hồ sơ khảo sát 

địa hình, địa chất; văn bản/quyết định chấp thuận vị trí đấu nối vào quốc lộ đang khai thác trừ 

vị trí đấu nối không phải chấp thuận theo quy định tại Nghị định quy định chi tiết và hướng 

dẫn thi hành một số điều của Luật Đường bộ, Điều 77 Luật Trật tự an toàn giao thông đường 

bộ (Hình thức nộp: Bản điện tử có ký số hoặc bản sao có chứng thực điện tử; trường hợp nộp 
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bản scan theo định dạng .pdf thì đồng thời gửi bản gốc hoặc bản sao có chứng thực qua dịch 

vụ bưu chính công ích); 

- Văn bản giao làm chủ đầu tư dự án xây dựng nút giao đấu nối vào đường quốc lộ đang khai 

thác (Hình thức nộp: Bản điện tử có ký số hoặc bản sao có chứng thực điện tử; trường hợp 

nộp bản scan theo định dạng .pdf thì đồng thời gửi bản gốc hoặc bản sao có chứng thực qua 

dịch vụ bưu chính công ích). 

5. Thanh toán trực tuyến phí/lệ phí/nghĩa vụ tài chính: không 

6. Đăng ký hình thức nhận kết quả thủ tục hành chính (TTHC): trực tuyến/hoặc trực tiếp/hoặc 

qua dịch vụ bưu chính công ích. 

7. Đăng ký hình thức nhận thông báo về tình hình giải quyết hồ sơ: thư điện tử (email)/hoặc tin 

nhắn qua mạng xã hội (Zalo)/hoặc tin nhắn SMS trên điện thoại di động. 

8. Người nộp hồ sơ được cấp mã để tra cứu tình trạng giải quyết hồ sơ trực tuyến có liên quan. 

9. Trong quá trình thực hiện dịch vụ công, tổ chức, cá nhân có thể liên hệ qua số điện thoại và 

hộp thư điện tử của Sở Xây dựng được đăng tải kèm theo quy trình thực hiện dịch vụ công trực 

tuyến này để được hướng dẫn, hỗ trợ. 

II. Nộp hồ sơ trực tiếp: 

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa của Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ hành chính 

công tỉnh (số 9 đường Quang Trung, TP. Đồng Hới, Quảng Bình) hoặc qua dịch vụ bưu chính 

công ích theo thành phần hồ sơ và hướng dẫn nêu trên. 

Bước 1 

Cán bộ tiếp 

nhận hồ sơ ở 

Bộ phận một 

cửa của Sở XD 

tại Trung tâm 

PVHCC tỉnh 

1. Kiểm tra, hoàn thiện thông tin của người nộp hồ sơ. Xác nhận Hình thức nộp hồ sơ: trực 

tuyến/hoặc trực tiếp/hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. 

2. Kiểm tra thành phần hồ sơ: 

2.1. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ:  

- Tiếp nhận, cập nhật, lưu trữ hồ sơ điện tử. 

- Gửi Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ. 

- Chuyển Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông trực tiếp xử lý hồ sơ. 

2.2. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, không hợp lệ: gửi thông báo cho người nộp, hướng dẫn bổ 

sung, hoàn thiện hồ sơ theo yêu. 

01 ngày 

làm việc 
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2.3. Trường hợp người có yêu cầu không bổ sung, hoàn thiện được hồ sơ thì gửi thông báo từ 

chối giải quyết yêu cầu qua thư điện tử hoặc tin nhắn qua điện thoại di động cho người yêu 

cầu. 

Bước 2 

Chuyên viên 

Phòng Quản lý 

kết cấu hạ tầng 

giao thông 

Kiểm tra, xử lý hồ sơ;  

Trường hợp cần bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, chuyển ngược về cán bộ tiếp nhận hồ sơ (kèm văn 

bản hướng dẫn, nêu rõ lý do, nội dung bổ sung…) 

Trường hợp hồ sơ đầy đủ, đúng quy định; trình Lãnh đạo ký duyệt kết quả giải quyết. 

Phối hợp với Văn thư cơ quan vào sổ văn bản, chuyển đến cán bộ Bộ phận một cửa để tra kết 

quả. 

05 ngày 

làm việc 

Bước 3 

Cán bộ tiếp 

nhận hồ sơ ở 

Bộ phận một 

cửa của Sở XD 

tại Trung tâm 

PVHCC tỉnh 

Xác nhận trên phần mềm một cửa và kết quả giải quyết TTHC đã có tại Bộ phận một cửa; 

thông báo cho tổ chức, cá nhân nhận kết quả theo hình thức đăng ký và thông báo mức thu phí 

dịch vụ (nếu có). 

01 ngày 

làm việc 

Nhận 

kết quả 

Người nộp hồ 

sơ 

Nhận kết quả TTHC theo hình thức đã đăng ký: trực tuyến/hoặc trực tiếp/hoặc qua dịch vụ bưu 

chính công ích. Đồng thời nhận kết quả TTHC bản điện tử tại Kho quản lý dữ liệu điện tử của 

tổ chức, cá nhân trên Cổng dịch vụ công. 

Không tính 

thời gian 

giải quyết 

  Tổng thời gian giải quyết 
07 ngày 

làm việc 

* Đính kèm các mẫu đơn, tờ khai, các biểu mẫu hồ sơ, mẫu kết quả và nội dung hướng dẫn điền hồ sơ, biểu mẫu 
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*Mẫu biểu tương tác điện tử (e-form) 

Mẫu số 01 Phụ lục 1 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 41/2024/TT-BGTVT ngày 15/11/2024 của Bộ GTVT)  

(1) 

(2) 
CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: …../….. 

 

…., ngày …. tháng …. năm 202…. 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHẤP THUẬN THIẾT KẾ NÖT GIAO ĐẤU NỐI VÀO ĐƢỜNG 

QUỐC LỘ ĐANG KHAI THÁC 

Về việc đề nghị chấp thuận thiết kế nút giao đấu nối vào … ( ghi bên trái/hoặc bên 

phải tuyến Km … (ghi lý trình) của tuyến đƣờng …. … ( ghi tên, số hiệu đƣờng 

bộ) 

Kính gửi: ………… (Ghi tên cơ quan có thẩm quyền chấp thuận thiết kế nút giao vào 

quốc lộ đang khai thác) 

Căn cứ Luật Đường bộ năm 2024; 

Căn cứ Thông tư số /2024/TT-BGTVT ngày tháng năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải quy định về quản lý, vận hành, khai thác và bảo trì kết cấu hạ tầng đường 

bộ; 

Căn cứ … (ghi các văn bản/quyết định phê duyệt vị trí nút giao đấu nối trừ vị trí đấu nối 

không phải chấp thuận theo quy định tại Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi 

hành một số điều của Luật Đường bộ, Điều 77 Luật Trật tự an toàn giao thông đường 

bộ; dự án đầu tư xây dựng có nút giao đấu nối, văn bản giao chủ đầu tư xây dựng nút 

giao đấu nối); 

Căn cứ hồ sơ thiết kế … (ghi tên công trình nút giao đấu nối) kèm theo tài liệu quy định 

tại điểm b, điểm c khoản 1 Điều 3 của Thông tư, do (3)…. (ghi tên tổ chức tư vấn lập, 

trường hợp thiết kế đã được thẩm định và phê duyệt thì ghi rõ số quyết định duyệt, cơ 

quan đã phê duyệt); 

(2)… (ghi cơ quan đề nghị) đề nghị chấp thuận thiết kế của nút giao đấu nối vào … ( 

ghi bên trái/hoặc bên phải tuyến Km … (ghi lý trình) của tuyến đường …. … ( ghi tên, 

số hiệu đường bộ) … do tổ chức tư vấn …. lập (trường hợp thiết kế đã được thẩm định 

và phê duyệt thì ghi rõ số quyết định duyệt, cơ quan đã phê duyệt) và được gửi kèm 

theo văn bản đề nghị này. 

(2)... (ghi tên đơn vị ký đơn) cam kết thực hiện đúng văn bản chấp thuận thiết kế nút 

giao đấu nối, sửa đổi, bổ sung đầy đủ báo hiệu đường bộ và công trình an toàn giao 

thông tại nút giao đấu nối; thực hiện các thủ tục cấp giấy phép thi công nút giao đấu nối 

trước khi tổ chức thi công nút giao đấu nối, thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn 

giao thông, an toàn xây dựng khi thi công nút giao đấu nối, bảo vệ môi trường; không 

yêu cầu bồi thường, hoàn trả đúng yêu cầu kỹ thuật đối với các hạng mục kết cấu hạ 

tầng đường bộ bị ảnh hưởng do thi công nút giao đấu nối, đồng thời khắc phục các tồn 

tại nếu quá trình khai thác sử dụng nút giao xuất hiện điểm hay xảy ra tai nạn giao 

thông, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông và đóng vị trí nút giao đấu nối theo quy định của 

pháp luật khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền) 

Địa chỉ liên hệ: …….. 
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Số điện thoại: …………. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- ………….; 

- Lưu VT. 

(2) 

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƢỜI KÝ 
(Nếu xác thực bằng tài khoản định danh, Hệ thống 

tự động điền cụm từ “Mẫu đơn, Tờ khai điện tử đã 

được Hệ thống một cửa điện tử xác thực của tổ 

chức, doanh nghiệp hoặc ông/bà…. ; có số tài khoản 

định danh… ; Mã số hồ sơ... ; Tiếp nhận ngày… 

Nếu là bản điện tử đính kèm phải ký số xác thực) 

Hƣớng dẫn nội dung ghi 

(1) Tên tổ chức hoặc cơ quan cấp trên của tổ chức đề nghị (nếu có); 

(2) Tên đơn vị hoặc tổ chức đề nghị chấp thuận thiết kế và phương án tổ chức giao 

thông của nút giao đấu nối vào đường quốc lộ đang khai thác (do chủ đầu tư đứng đơn); 

(3) Tên tổ chức tư vấn. 
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Quy trình số: 03a.SXD-HTGT 

QUY TRÌNH THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN TOÀN TRÌNH ĐỐI VỚI THỦ TỤC  

CẤP PHÉP SỬ DỤNG TẠM THỜI LÒNG ĐƯỜNG, VỈA HÈ VÀO MỤC ĐÍCH KHÁC 

Mã số TTHC: 1.013274 

Áp dụng tại cơ quan: Sở Xây dựng 

 

Quy 

trình 

Đối tƣợng thực 

hiện 
 Nội dung công việc 

Thời gian 

thực hiện 

Nộp hồ 

sơ 

 

Người nộp hồ 

sơ 

I. Nộp hồ sơ trực tuyến: 

1. Truy nhập Cổng dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) trên mạng internet tại địa chỉ: 

https://dichvucong.quangbinh.gov.vn. 

2. Đăng ký/ Đăng nhập vào Hệ thống.  

3. Chọn cơ quan thực hiện là Sở Xây dựng. Tại danh sách dịch vụ công lựa chọn dịch vụ công 

“Cấp phép sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè vào mục đích khác”. 

4. Cập nhật đầy đủ các thành phần hồ sơ, bao gồm: 

- Đơn đề nghị sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè vào mục đích khác theo mẫu số 01 Phụ 

lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 165/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 của Chính phủ 

(Hình thức nộp: Nhập thông tin trên e-form và ký số xác thực hoặc đính kèm bản điện tử có 

ký số; trường hợp nộp bản scan theo định dạng .pdf thì đồng thời gửi bản gốc qua dịch vụ 

bưu chính công ích hoặc nộp khi nhận kết quả); 

- Phương án sử dụng tạm thời lòng đường vỉa hè vào mục đích khác, phương án tổ chức giao 

thông (Hình thức nộp: Bản chụp hoặc bản scan theo định dạng PDF). 

5. Thanh toán trực tuyến phí/lệ phí/nghĩa vụ tài chính: không 

6. Đăng ký hình thức nhận kết quả thủ tục hành chính (TTHC): trực tuyến/hoặc trực 

tiếp/hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. 

7. Đăng ký hình thức nhận thông báo về tình hình giải quyết hồ sơ: thư điện tử (email)/hoặc 

tin nhắn qua mạng xã hội (Zalo) /hoặc tin nhắn SMS trên điện thoại di động. 
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8. Người nộp hồ sơ được cấp mã để tra cứu tình trạng giải quyết hồ sơ trực tuyến có liên 

quan. 

9. Trong quá trình thực hiện dịch vụ công, tổ chức, cá nhân có thể liên hệ qua số điện thoại 

và hộp thư điện tử của Sở Xây dựng được đăng tải kèm theo quy trình thực hiện dịch vụ 

công trực tuyến này để được hướng dẫn, hỗ trợ. 

II. Nộp hồ sơ trực tiếp: 

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa của Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ hành chính 

công tỉnh (số 9 đường Quang Trung, TP. Đồng Hới, Quảng Bình) hoặc qua dịch vụ bưu 

chính công ích theo thành phần hồ sơ và hướng dẫn nêu trên. 

Bước 1 

Cán bộ tiếp 

nhận hồ sơ ở 

Bộ phận một 

cửa của Sở 

XD tại Trung 

tâm PVHCC 

tỉnh 

1. Kiểm tra, hoàn thiện thông tin của người nộp hồ sơ. Xác nhận Hình thức nộp hồ sơ: trực 

tuyến/hoặc trực tiếp/hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. 

2. Kiểm tra thành phần hồ sơ: 

2.1. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ:  

- Tiếp nhận, cập nhật, lưu trữ hồ sơ điện tử. 

- Gửi Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ. 

- Chuyển Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông trực tiếp xử lý hồ sơ. 

2.2. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, không hợp lệ: gửi thông báo cho người nộp, hướng dẫn 

bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo yêu. 

2.3. Trường hợp người có yêu cầu không bổ sung, hoàn thiện được hồ sơ thì gửi thông báo 

từ chối giải quyết yêu cầu qua thư điện tử hoặc tin nhắn qua điện thoại di động cho người 

yêu cầu. 

04 giờ làm 

việc 

Bước 2 

Chuyên viên 

Phòng Quản lý 

kết cấu hạ tầng 

giao thông 

Kiểm tra, xử lý hồ sơ;  

Trường hợp cần bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, chuyển ngược về cán bộ tiếp nhận hồ sơ (kèm 

văn bản hướng dẫn, nêu rõ lý do, nội dung bổ sung…) 

Trường hợp hồ sơ đầy đủ, đúng quy định; trình Lãnh đạo ký duyệt kết quả giải quyết. 

Phối hợp với Văn thư cơ quan vào sổ văn bản, chuyển đến cán bộ Bộ phận một cửa để tra 

kết quả. 

04 ngày làm 

việc 
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Bước 3 

Cán bộ tiếp 

nhận hồ sơ ở 

Bộ phận một 

cửa của Sở 

XD tại Trung 

tâm PVHCC 

tỉnh 

Xác nhận trên phần mềm một cửa và kết quả giải quyết TTHC đã có tại Bộ phận một cửa; 

thông báo cho tổ chức, cá nhân nhận kết quả theo hình thức đăng ký và thông báo mức thu 

phí dịch vụ (nếu có). 

04 giờ làm 

việc 

Nhận 

kết quả 

Người nộp hồ 

sơ 

Nhận kết quả TTHC theo hình thức đã đăng ký: trực tuyến/hoặc trực tiếp/hoặc qua dịch vụ 

bưu chính công ích. Đồng thời nhận kết quả TTHC bản điện tử tại Kho quản lý dữ liệu điện 

tử của tổ chức, cá nhân trên Cổng dịch vụ công. 

Không tính 

thời gian 

giải quyết 

  Tổng thời gian giải quyết 
05 ngày 

làm việc 

 

* Đính kèm các mẫu đơn, tờ khai, các biểu mẫu hồ sơ, mẫu kết quả và nội dung hướng dẫn điền hồ sơ, biểu mẫu 
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*Mẫu biểu tương tác điện tử (e-form) 

Mẫu số 01 Phụ lục IV 

(Ban hành kèm theo Nghị định số 165/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 của Chính phủ) 

(1) 

(2) 
CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

  

Số: …../….. …., ngày …. tháng …. năm 202…. 

  

Kính gửi: (...4...) 

Căn cứ Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ ngày 27 tháng 6 năm 2024; 

Căn cứ Nghị định số 165/2024/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ quy 

định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường bộ và Điều 77 Luật Trật 

tự, an toàn giao thông đường bộ; 

.... (Tên cơ quan, đơn vị, cá nhân) đề nghị được cấp phép sử dụng tạm thời 

………… (ghi tên và phạm vi đoạn đường bộ hoặc lòng đường, vỉa hè ........) thuộc 

tuyến đường ... (ghi tên đường) trên địa bàn ... (ghi tên xã/phường..., huyện, quận...., 

tỉnh, thành phố) sử dụng để ... (ghi tên mục đích thực hiện). Thời gian sử dụng bắt đầu 

từ ngày ... tháng ... năm ... đến ... ngày .. .tháng ... năm ... 

Đơn vị, cá nhân tổ chức .... (ghi tên sự kiện) xin cam kết chịu trách nhiệm về kinh phí 

và tổ chức thực hiện các nội dung sau: 

1. Chỉ tổ chức sự kiện trên đường sau khi đã được cấp phép sử dụng tạm thời (ghi 

đoạn đường, vị trí ....) đường bộ, hè phố, lòng đường vào mục đích ... (ghi rõ mục đích 

đề nghị sử dụng lòng đường, vỉa hè). 

2. Thực hiện đúng phương án tổ chức giao thông đoạn đường bộ thực hiện các sự kiện 

trên đã được cấp phép. Trường hợp không bảo đảm trật tự, an toàn giao thông khi tổ 

chức các sự kiện, phải lập phương án phân luồng giao thông cho một số hoặc toàn bộ 

người, phương tiện tham gia giao thông đi theo tuyến đường khác. 

3. Trong thời gian tổ chức sự kiện phải thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn giao 

thông theo phương án được cấp phép; xử lý kịp thời các tình huống phát sinh bảo đảm 

cho người, phương tiện tham gia các sự kiện và người, phương tiện tham gia giao 

thông. 

4. Thực hiện các biện pháp, công việc để bảo đảm an toàn cháy, nổ, an toàn công trình, 

bảo vệ môi trường theo các quy định của pháp luật về phòng, chống cháy, nổ, pháp 

luật về bảo vệ môi trường, pháp luật về xây dựng và pháp luật khác có liên quan. 

5. Thu dọn toàn bộ vật tư, phương tiện, thiết bị, dụng cụ, công trình tạm phục vụ tổ 

chức sự kiện; quét, thu gom rác, rửa đường và hoàn trả hiện trạng đường bộ, hè phố, 

mặt đường khi kết thúc tổ chức sự kiện. 

6. Thời gian tổ chức sự kiện phù hợp với thời gian cấp phép sử dụng tạm thời đường 

bộ, hè phố, một phần mặt đường đô thị. 

Địa chỉ liên hệ: ……………………… 

Số điện thoại: ……………………….. 
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Nơi nhận: 

- Như trên; 

- ………….; 

- Lưu: VT. 

(…2…) 

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA 

NGƢỜI KÝ 
(Nếu xác thực bằng tài khoản định danh, Hệ 

thống tự động điền cụm từ “Mẫu đơn, Tờ 

khai điện tử đã được Hệ thống một cửa điện 

tử xác thực của tổ chức, doanh nghiệp hoặc 

ông/bà…. ; có số tài khoản định danh… ; Mã 

số hồ sơ... ; Tiếp nhận ngày… 

Nếu là bản điện tử đính kèm phải ký số xác 

thực) 

Hướng dẫn ghi trong văn bản đề nghị: 

(1) Tên tổ chức hoặc cơ quan cấp trên của đơn vị hoặc tổ chức đứng Đơn đề nghị (nếu 

có). 

(2) Tên đơn vị hoặc tổ chức đứng đề nghị cấp phép sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa 

hè vào mục đích khác. 

(3) Ghi tên sự kiện, địa điểm đề nghị sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè vào mục 

đích khác. 

(4) Tên cơ quan cấp phép thi công tạm thời lòng đường, vỉa hè vào mục đích khác. 
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Quy trình số: 03b.SXD-HTGT 

QUY TRÌNH THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN TOÀN TRÌNH ĐỐI VỚI THỦ TỤC CẤP PHÉP SỬ DỤNG 

TẠM THỜI LÒNG ĐƯỜNG, VỈA HÈ VÀO MỤC ĐÍCH KHÁC (trường hợp đối với đám tang) 

Mã số TTHC: 1.013274 

Áp dụng tại cơ quan: Sở Xây dựng 

 

Quy 

trình 

Đối tƣợng thực 

hiện 
 Nội dung công việc 

Thời gian 

thực hiện 

Nộp hồ 

sơ 

 

Người nộp hồ 

sơ 

I. Nộp hồ sơ trực tuyến: 

1. Truy nhập Cổng dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) trên mạng internet tại địa chỉ: 

https://dichvucong.quangbinh.gov.vn. 

2. Đăng ký/ Đăng nhập vào Hệ thống.  

3. Chọn cơ quan thực hiện là Sở Xây dựng. Tại danh sách dịch vụ công lựa chọn dịch vụ công 

“Cấp phép sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè vào mục đích khác (trường hợp đối với đám 

tang)”. 

4. Cập nhật đầy đủ các thành phần hồ sơ, bao gồm: 

- Đơn đề nghị sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè vào mục đích khác theo mẫu số 01 Phụ 

lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 165/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 của Chính phủ 

(Hình thức nộp: Nhập thông tin trên e-form và ký số xác thực hoặc đính kèm bản điện tử có 

ký số; trường hợp nộp bản scan theo định dạng .pdf thì đồng thời gửi bản gốc qua dịch vụ 

bưu chính công ích hoặc nộp khi nhận kết quả). 

- Phương án sử dụng tạm thời lòng đường vỉa hè vào mục đích khác, phương án tổ chức giao 

thông (Hình thức nộp: Bản chụp hoặc bản scan theo định dạng PDF). 

5. Thanh toán trực tuyến phí/lệ phí/nghĩa vụ tài chính: không 

6. Đăng ký hình thức nhận kết quả thủ tục hành chính (TTHC): trực tuyến/hoặc trực 

tiếp/hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. 

7. Đăng ký hình thức nhận thông báo về tình hình giải quyết hồ sơ: thư điện tử (email)/hoặc 

tin nhắn qua mạng xã hội (Zalo) /hoặc tin nhắn SMS trên điện thoại di động. 
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8. Người nộp hồ sơ được cấp mã để tra cứu tình trạng giải quyết hồ sơ trực tuyến có liên 

quan. 

9. Trong quá trình thực hiện dịch vụ công, tổ chức, cá nhân có thể liên hệ qua số điện thoại 

và hộp thư điện tử của Sở Xây dựng được đăng tải kèm theo quy trình thực hiện dịch vụ 

công trực tuyến này để được hướng dẫn, hỗ trợ. 

II. Nộp hồ sơ trực tiếp: 

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa của Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ hành chính 

công tỉnh (số 9 đường Quang Trung, TP. Đồng Hới, Quảng Bình) hoặc qua dịch vụ bưu 

chính công ích theo thành phần hồ sơ và hướng dẫn nêu trên. 

Bước 1 

Cán bộ tiếp 

nhận hồ sơ ở 

Bộ phận một 

cửa của Sở 

XD tại Trung 

tâm PVHCC 

tỉnh 

1. Kiểm tra, hoàn thiện thông tin của người nộp hồ sơ. Xác nhận Hình thức nộp hồ sơ: trực 

tuyến/hoặc trực tiếp/hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. 

2. Kiểm tra thành phần hồ sơ: 

2.1. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ:  

- Tiếp nhận, cập nhật, lưu trữ hồ sơ điện tử. 

- Gửi Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ. 

- Chuyển Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông trực tiếp xử lý hồ sơ. 

2.2. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, không hợp lệ: gửi thông báo cho người nộp, hướng dẫn 

bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo yêu. 

2.3. Trường hợp người có yêu cầu không bổ sung, hoàn thiện được hồ sơ thì gửi thông báo 

từ chối giải quyết yêu cầu qua thư điện tử hoặc tin nhắn qua điện thoại di động cho người 

yêu cầu. 

02 giờ làm 

việc 

Bước 2 

Chuyên viên 

Phòng Quản lý 

kết cấu hạ tầng 

giao thông 

Kiểm tra, xử lý hồ sơ;  

Trường hợp cần bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, chuyển ngược về cán bộ tiếp nhận hồ sơ (kèm 

văn bản hướng dẫn, nêu rõ lý do, nội dung bổ sung…) 

Trường hợp hồ sơ đầy đủ, đúng quy định; trình Lãnh đạo ký duyệt kết quả giải quyết. 

Phối hợp với Văn thư cơ quan vào sổ văn bản, chuyển đến cán bộ Bộ phận một cửa để tra 

kết quả. 

04 giờ làm 

việc 
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Bước 3 

Cán bộ tiếp 

nhận hồ sơ ở 

Bộ phận một 

cửa của Sở 

XD tại Trung 

tâm PVHCC 

tỉnh 

Xác nhận trên phần mềm một cửa và kết quả giải quyết TTHC đã có tại Bộ phận một cửa; 

thông báo cho tổ chức, cá nhân nhận kết quả theo hình thức đăng ký và thông báo mức thu 

phí dịch vụ (nếu có). 

02 giờ làm 

việc 

Nhận 

kết quả 

Người nộp hồ 

sơ 

Nhận kết quả TTHC theo hình thức đã đăng ký: trực tuyến/hoặc trực tiếp/hoặc qua dịch vụ 

bưu chính công ích. Đồng thời nhận kết quả TTHC bản điện tử tại Kho quản lý dữ liệu điện 

tử của tổ chức, cá nhân trên Cổng dịch vụ công. 

Không tính 

thời gian giải 

quyết 

  Tổng thời gian giải quyết 
01 ngày 

làm việc 

 

* Đính kèm các mẫu đơn, tờ khai, các biểu mẫu hồ sơ, mẫu kết quả và nội dung hướng dẫn điền hồ sơ, biểu mẫu 
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*Mẫu biểu tương tác điện tử (e-form) 

Mẫu số 01 Phụ lục IV 

(Ban hành kèm theo Nghị định số 165/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 của Chính phủ) 

(1) 

(2) 
CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

  

Số: …../….. …., ngày …. tháng …. năm 202…. 

  

Kính gửi: (...4...) 

Căn cứ Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ ngày 27 tháng 6 năm 2024; 

Căn cứ Nghị định số 165/2024/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ quy 

định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường bộ và Điều 77 Luật Trật 

tự, an toàn giao thông đường bộ; 

.... (Tên cơ quan, đơn vị, cá nhân) đề nghị được cấp phép sử dụng tạm thời 

………… (ghi tên và phạm vi đoạn đường bộ hoặc lòng đường, vỉa hè ........) thuộc 

tuyến đường ... (ghi tên đường) trên địa bàn ... (ghi tên xã/phường..., huyện, quận...., 

tỉnh, thành phố) sử dụng để ... (ghi tên mục đích thực hiện). Thời gian sử dụng bắt đầu 

từ ngày ... tháng ... năm ... đến ... ngày .. .tháng ... năm ... 

Đơn vị, cá nhân tổ chức .... (ghi tên sự kiện) xin cam kết chịu trách nhiệm về kinh phí 

và tổ chức thực hiện các nội dung sau: 

1. Chỉ tổ chức sự kiện trên đường sau khi đã được cấp phép sử dụng tạm thời (ghi 

đoạn đường, vị trí ....) đường bộ, hè phố, lòng đường vào mục đích ... (ghi rõ mục đích 

đề nghị sử dụng lòng đường, vỉa hè). 

2. Thực hiện đúng phương án tổ chức giao thông đoạn đường bộ thực hiện các sự kiện 

trên đã được cấp phép. Trường hợp không bảo đảm trật tự, an toàn giao thông khi tổ 

chức các sự kiện, phải lập phương án phân luồng giao thông cho một số hoặc toàn bộ 

người, phương tiện tham gia giao thông đi theo tuyến đường khác. 

3. Trong thời gian tổ chức sự kiện phải thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn giao 

thông theo phương án được cấp phép; xử lý kịp thời các tình huống phát sinh bảo đảm 

cho người, phương tiện tham gia các sự kiện và người, phương tiện tham gia giao 

thông. 

4. Thực hiện các biện pháp, công việc để bảo đảm an toàn cháy, nổ, an toàn công trình, 

bảo vệ môi trường theo các quy định của pháp luật về phòng, chống cháy, nổ, pháp 

luật về bảo vệ môi trường, pháp luật về xây dựng và pháp luật khác có liên quan. 

5. Thu dọn toàn bộ vật tư, phương tiện, thiết bị, dụng cụ, công trình tạm phục vụ tổ 

chức sự kiện; quét, thu gom rác, rửa đường và hoàn trả hiện trạng đường bộ, hè phố, 

mặt đường khi kết thúc tổ chức sự kiện. 

6. Thời gian tổ chức sự kiện phù hợp với thời gian cấp phép sử dụng tạm thời đường 

bộ, hè phố, một phần mặt đường đô thị. 

Địa chỉ liên hệ: ……………………… 

Số điện thoại: ……………………….. 
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Nơi nhận: 

- Như trên; 

- ………….; 

- Lưu: VT. 

(…2…) 

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA 

NGƢỜI KÝ 
(Nếu xác thực bằng tài khoản định danh, Hệ 

thống tự động điền cụm từ “Mẫu đơn, Tờ 

khai điện tử đã được Hệ thống một cửa điện 

tử xác thực của tổ chức, doanh nghiệp hoặc 

ông/bà…. ; có số tài khoản định danh… ; Mã 

số hồ sơ... ; Tiếp nhận ngày… 

Nếu là bản điện tử đính kèm phải ký số xác 

thực) 

Hướng dẫn ghi trong văn bản đề nghị: 

(1) Tên tổ chức hoặc cơ quan cấp trên của đơn vị hoặc tổ chức đứng Đơn đề nghị (nếu 

có). 

(2) Tên đơn vị hoặc tổ chức đứng đề nghị cấp phép sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa 

hè vào mục đích khác. 

(3) Ghi tên sự kiện, địa điểm đề nghị sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè vào mục 

đích khác. 

(4) Tên cơ quan cấp phép thi công tạm thời lòng đường, vỉa hè vào mục đích khác. 
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Quy trình số: 04.SXD-HTGT 

QUY TRÌNH THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN TOÀN TRÌNH ĐỐI VỚI THỦ TỤC CÔNG BỐ CHUYỂN 

BẾN THỦY NỘI ĐỊA THÀNH CẢNG THỦY NỘI ĐỊA TRONG TRƢỜNG HỢP BẾN THỦY NỘI ĐỊA CÓ QUY MÔ, 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT PHÙ HỢP VỚI CẤP KỸ THUẬT CẢNG THỦY NỘI ĐỊA 

Mã số TTHC: 1.009446 

Áp dụng tại cơ quan: Sở Xây dựng 

 

Quy 

trình 

Đối tƣợng thực 

hiện 
 Nội dung công việc 

Thời gian 

thực hiện 

Nộp hồ 

sơ 

 

Người nộp hồ sơ 

I. Nộp hồ sơ trực tuyến: 

1. Truy nhập Cổng dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) trên mạng internet tại địa chỉ: 

https://dichvucong.quangbinh.gov.vn. 

2. Đăng ký/ Đăng nhập vào Hệ thống.  

3. Chọn cơ quan thực hiện là Sở Xây dựng. Tại danh sách dịch vụ công lựa chọn dịch vụ công 

“Công bố chuyển bến thủy nội địa thành cảng thủy nội địa trong trường hợp bến thủy nội địa có 

quy mô, thông số kỹ thuật phù hợp với cấp kỹ thuật cảng thủy nội địa”. 

4. Cập nhật đầy đủ các thành phần hồ sơ, bao gồm: 

- Đơn đề nghị đề nghị công bố bến thủy nội địa thành cảng thủy nội địa theo mẫu số 15 tại  Phụ 

lục ban hành kèm theo Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ (Hình 

thức nộp: Nhập thông tin trên e-form và ký số xác thực hoặc đính kèm bản điện tử có ký số; 

trường hợp nộp bản scan theo định dạng .pdf thì đồng thời gửi bản gốc qua dịch vụ bưu chính 

công ích hoặc nộp khi nhận kết quả); 

- Văn bản thỏa thuận thông số kỹ thuật của cấp có thẩm quyền về nâng cấp bến thủy nội địa 

thành cảng thủy nội địa (Hình thức nộp: Bản điện tử có ký số hoặc bản sao có chứng thực điện 

tử; trường hợp nộp bản scan theo định dạng .pdf thì đồng thời gửi bản gốc hoặc bản sao có 

chứng thực qua dịch vụ bưu chính công ích); 

- Bản vẽ hoàn công của bến thủy nội địa (Hình thức nộp: Bản điện tử có ký số hoặc bản sao có 

chứng thực điện tử; trường hợp nộp bản scan theo định dạng .pdf thì đồng thời gửi bản gốc 

hoặc bản sao có chứng thực qua dịch vụ bưu chính công ích);  
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- Bản vẽ mặt bằng công trình, vùng đất, vùng nước của bến thủy nội địa (Hình thức nộp: Bản 

điện tử có ký số hoặc bản sao có chứng thực điện tử; trường hợp nộp bản scan theo định dạng 

.pdf thì đồng thời gửi bản gốc hoặc bản sao có chứng thực qua dịch vụ bưu chính công ích);  

- Hồ sơ kiểm tra tính toán thực tế bến thủy nội địa do đơn vị tư vấn có tư cách pháp nhân kiểm 

định thực hiện (Hình thức nộp: Bản điện tử có ký số hoặc bản sao có chứng thực điện tử; trường 

hợp nộp bản scan theo định dạng .pdf thì đồng thời gửi bản gốc hoặc bản sao có chứng thực 

qua dịch vụ bưu chính công ích). 

5. Thanh toán trực tuyến phí/ lệ phí/ nghĩa vụ tài chính: không. 

6. Đăng ký hình thức nhận kết quả thủ tục hành chính (TTHC): trực tuyến/hoặc trực tiếp/hoặc 

qua dịch vụ bưu chính công ích. 

7. Đăng ký hình thức nhận thông báo về tình hình giải quyết hồ sơ: thư điện tử (email)/hoặc tin 

nhắn qua mạng xã hội (Zalo)/hoặc tin nhắn SMS trên điện thoại di động. 

8. Người nộp hồ sơ được cấp mã để tra cứu tình trạng giải quyết hồ sơ trực tuyến có liên quan. 

9. Trong quá trình thực hiện dịch vụ công, tổ chức, cá nhân có thể liên hệ qua số điện thoại và 

hộp thư điện tử của Sở Xây dựng được đăng tải kèm theo quy trình thực hiện dịch vụ công trực 

tuyến này để được hướng dẫn, hỗ trợ. 

II. Nộp hồ sơ trực tiếp: 

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa của Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ hành chính 

công tỉnh (số 9 đường Quang Trung, TP. Đồng Hới, Quảng Bình) hoặc qua dịch vụ bưu chính 

công ích theo thành phần hồ sơ và hướng dẫn nêu trên. 

Bước 1 

Cán bộ tiếp 

nhận hồ sơ ở 

Bộ phận một 

cửa của Sở XD 

tại Trung tâm 

PVHCC tỉnh 

1. Kiểm tra, hoàn thiện thông tin của người nộp hồ sơ. Xác nhận Hình thức nộp hồ sơ: trực 

tuyến/hoặc trực tiếp/hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. 

2. Kiểm tra thành phần hồ sơ: 

2.1. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ:  

- Tiếp nhận, cập nhật, lưu trữ hồ sơ điện tử. 

- Gửi Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ. 

- Chuyển Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông trực tiếp xử lý hồ sơ. 

04 giờ làm 

việc 
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2.2. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, không hợp lệ: gửi thông báo cho người nộp, hướng dẫn bổ 

sung, hoàn thiện hồ sơ theo yêu. 

2.3. Trường hợp người có yêu cầu không bổ sung, hoàn thiện được hồ sơ thì gửi thông báo từ 

chối giải quyết yêu cầu qua thư điện tử hoặc tin nhắn qua điện thoại di động cho người yêu cầu. 

Bước 2 

Chuyên viên 

Phòng Quản lý 

kết cấu hạ tầng 

giao thông 

Kiểm tra, xử lý hồ sơ;  

Trường hợp cần bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, chuyển ngược về cán bộ tiếp nhận hồ sơ (kèm văn 

bản hướng dẫn, nêu rõ lý do, nội dung bổ sung…) 

Trường hợp hồ sơ đầy đủ, đúng quy định; trình Lãnh đạo ký duyệt kết quả giải quyết. 

Phối hợp với Văn thư cơ quan vào sổ văn bản, chuyển đến cán bộ Bộ phận một cửa để tra kết 

quả. 

04 ngày 

làm việc 

Bước 3 

Cán bộ tiếp 

nhận hồ sơ ở 

Bộ phận một 

cửa của Sở XD 

tại Trung tâm 

PVHCC tỉnh 

Xác nhận trên phần mềm một cửa và kết quả giải quyết TTHC đã có tại Bộ phận một cửa; thông 

báo cho tổ chức, cá nhân nhận kết quả theo hình thức đăng ký và thông báo mức thu phí dịch vụ 

(nếu có). 

04 giờ làm 

việc 

Nhận 

kết quả 

Người nộp hồ 

sơ 

Nhận kết quả TTHC theo hình thức đã đăng ký: trực tuyến/hoặc trực tiếp/hoặc qua dịch vụ bưu 

chính công ích. Đồng thời nhận kết quả TTHC bản điện tử tại Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ 

chức, cá nhân trên Cổng dịch vụ công. 

Không tính 

thời gian 

giải quyết 

  Tổng thời gian giải quyết 
05 ngày 

làm việc 

* Đính kèm các mẫu đơn, tờ khai, các biểu mẫu hồ sơ, mẫu kết quả và nội dung hướng dẫn điền hồ sơ, biểu mẫu: 
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*Mẫu biểu tương tác điện tử (e-form) 

Mẫu số 15 tại Phụ lục  

(Ban hành kèm theo Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ) 
(1) 

(2) 
CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số: …../….. …., ngày …. tháng …. năm 202…. 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ  
Công bố chuyển bến thủy nội địa thành cảng thủy nội địa ________________________ 

Kính gửi:.............. (1) 

 

Căn cứ Nghị định số.../2021/NĐ-CP ngày... tháng... năm 2021 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt 

động đường thủy nội địa; 

Tên tổ chức, cá nhân:................................................................................................................. 

Người đại diện theo pháp luật:................................................................................................... 

Đăng ký doanh nghiệp (hộ gia đình): số................. ngày..... tháng... năm... tại........................ 

Địa chỉ:............................................ số điện thoại liên hệ:......................................................... 

1. Thông tin bến thủy nội địa (2):.............................................................................................. 

a) Vị trí bến có tọa độ (3) ........................................................................................................................ 

Từ km thứ................................ đến km thứ ............................................................................................. 

Trên bờ (phải hay trái) ......................  sông, kênh) .................................................................................. 

Thuộc địa phận: xã (phường, thị trấn) ...................... , huyện (quận) ....................................................... 

Tỉnh (thành phố) ...................................................................................................................................... 

b) Bến đã được công bố hoạt động theo Quyết định số... ngày.../.../... của.. 

c) Bến thuộc loại ..................................................................................................................................... 

d) Phạm vi vùng đất sử dụng ................................................................................................................... 

đ) Tóm tắt quy mô về cơ sở hạ tầng (công trình cầu bến, kho bãi, kết nối các phương thức vận tải 

khác:.....................................................................................................................................) 

e) Phạm vi vùng nước sử dụng............................... có tọa độ.................................................... 

2. Nội dung đề nghị công bố chuyển bến thủy nội địa thành cảng............................................ 

a) Phương tiện có mớn nước... m hoặc trọng tải... tấn; có sức chở....................... hành khách. 

b) Thời hạn hoạt động: Từ ngày.............................. đến ngày ................................................................ 

c) Hồ sơ gửi kèm gồm:............................................................................................................... 

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về những nội dung trên đây và cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của 

pháp luật về giao thông vận tải đường thủy nội địa, pháp luật khác có liên quan và nội dung quy định trong quyết định 

công bố hoạt động cảng (bến). 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- ...; 

- Lưu: VT, ... 

TỔ CHỨC (CÁ NHÂN) 

(Nếu xác thực bằng tài khoản định danh, Hệ thống tự động điền 

cụm từ “Mẫu đơn, Tờ khai điện tử đã được Hệ thống một cửa 

điện tử xác thực của tổ chức, doanh nghiệp hoặc ông/bà…. ; có 

số tài khoản định danh… ; Mã số hồ sơ... ; Tiếp nhận ngày… 

Nếu là bản điện tử đính kèm phải ký số xác thực) 

 

Ghi chú:  

(1) Cục Đường thủy nội địa Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải. 

(2) Tên cảng (bến). 

(3) Hệ tọa độ VN 2000. 
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Quy trình số: 05a.SXD-HTGT 

QUY TRÌNH THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN TOÀN TRÌNH ĐỐI VỚI THỦ TỤC CÔNG BỐ  

HOẠT ĐỘNG CẢNG THỦY NỘI ĐỊA (Trƣờng hợp cảng thủy nội địa tiếp nhận phƣơng tiện thủy nƣớc ngoài) 

Mã số TTHC: 1.009456 

Áp dụng tại cơ quan: Sở Xây dựng 

 

Quy 

trình 

Đối tƣợng thực 

hiện 
 Nội dung công việc 

Thời gian 

thực hiện 

Nộp hồ 

sơ 

 

Người nộp hồ sơ 

I. Nộp hồ sơ trực tuyến: 

1. Truy nhập Cổng dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) trên mạng internet tại địa chỉ: 

https://dichvucong.quangbinh.gov.vn. 

2. Đăng ký/ Đăng nhập vào Hệ thống.  

3. Chọn cơ quan thực hiện là Sở Xây dựng. Tại danh sách dịch vụ công lựa chọn dịch vụ 

công “Công bố hoạt động cảng thủy nội địa (Trường hợp cảng thủy nội địa tiếp nhận 

phương tiện thủy nước ngoài)”. 

4. Cập nhật đầy đủ các thành phần hồ sơ, bao gồm: 

- Đơn đề nghị công bố hoạt động cảng thủy nội địa theo Mẫu số 12 tại Phụ lục ban hành kèm 

theo Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ  (Hình thức nộp: Nhập 

thông tin trên e-form và ký số xác thực hoặc đính kèm bản điện tử có ký số; trường hợp nộp bản 

scan theo định dạng .pdf thì đồng thời gửi bản gốc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc nộp 

khi nhận kết quả); 

- Văn bản phê duyệt dự án đầu tư xây dựng cảng thủy nội địa của cơ quan có thẩm quyền 

(Hình thức nộp: Bản điện tử có ký số hoặc bản sao có chứng thực điện tử; trường hợp nộp 

bản scan theo định dạng .pdf thì đồng thời gửi bản gốc hoặc bản sao có chứng thực qua 

dịch vụ bưu chính công ích); 

- Giấy tờ về sử dụng đất để xây dựng cảng thủy nội địa do cơ quan có thẩm quyền cấp 

(Hình thức nộp: Bản điện tử có ký số hoặc bản sao có chứng thực điện tử); 
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- Quyết định phê duyệt dự án hoặc thiết kế kỹ thuật công trình cảng thủy nội địa (Hình 

thức nộp: Bản điện tử có ký số hoặc bản chụp hoặc bản scan theo định dạng PDF); 

- Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng đưa vào sử dụng; bản vẽ hoàn công 

mặt bằng, mặt chiếu đứng và mặt cắt ngang công trình cảng thủy nội địa (Hình thức nộp: 

Bản scan theo định dạng .pdf và đồng thời gửi bản gốc qua dịch vụ bưu chính công ích); 

- Biên bản nghiệm thu kết quả rà tìm vật chướng ngại trong vùng nước cảng; biên bản xác 

nhận thiết lập báo hiệu tại cảng (Hình thức nộp: Bản scan theo định dạng .pdf và đồng 

thời gửi bản gốc qua dịch vụ bưu chính công ích); 

- Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của pông-tông, phao neo thuộc 

đối tượng phải đăng kiểm (nếu sử dụng pông-tông làm cầu cảng) (Hình thức nộp: Bản 

chụp hoặc bản scan theo định dạng PDF); 

- Văn bản nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan có thẩm quyền theo quy 

định (Hình thức nộp: Bản chụp hoặc bản scan theo định dạng PDF); 

- Giấy chứng nhận phù hợp an ninh cảng thủy nội địa tiếp nhận phương tiện thủy nước 

ngoài (đối với cảng thủy nội địa tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài) (Hình thức nộp: 

Bản chụp hoặc bản scan theo định dạng PDF); 

- Quyết định công bố mở luồng chuyên dùng của cơ quan có thẩm quyền (nếu có) đối với 

trường hợp cảng thủy nội địa có luồng chuyên dùng (Hình thức nộp: Bản điện tử có ký số 

hoặc bản chụp hoặc bản scan theo định dạng PDF); 

5. Thanh toán trực tuyến phí/ lệ phí/ nghĩa vụ tài chính: Nộp khi trả kết quả  

- Sau khi cán bộ gửi yêu cầu thanh toán, công dân đăng nhập vào tài khoản tại trang 

DVC => truy cập tài khoản => “Danh mục hồ sơ” => nhấn xem thông tin chi tiết hồ sơ 

=> chọn hình thức thanh toán “Trực tuyến” và nhấn “Thanh toán”, hệ thống tự động 

điều hướng đến giao diện thanh toán qua nền tảng Payment Platform của Cổng DVC 

quốc gia. Công dân thực hiện thanh toán trực tuyến đúng với số tiền phí, lệ phí theo 

quy định. - Sau khi đã thanh toán thành công, hệ thống tự động điều hướng về giao 

diện nộp hồ sơ trực tuyến của công dân. Khi đó công dân có thể thực hiện in biên lai 

hóa đơn đã thanh toán và nhấn “Đồng ý”.  
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+ Lệ phí theo quy định tại Thông tư số 198/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài 

chính, cụ thể là: 100.000/lần (Một trăm nghìn đồng)  

6. Đăng ký hình thức nhận kết quả thủ tục hành chính (TTHC): trực tuyến/hoặc trực 

tiếp/hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. 

7. Đăng ký hình thức nhận thông báo về tình hình giải quyết hồ sơ: thư điện tử 

(email)/hoặc tin nhắn qua mạng xã hội (Zalo)/hoặc tin nhắn SMS trên điện thoại di động. 

8. Người nộp hồ sơ được cấp mã để tra cứu tình trạng giải quyết hồ sơ trực tuyến có liên quan. 

9. Trong quá trình thực hiện dịch vụ công, tổ chức, cá nhân có thể liên hệ qua số điện 

thoại và hộp thư điện tử của Sở Xây dựng được đăng tải kèm theo quy trình thực hiện dịch 

vụ công trực tuyến này để được hướng dẫn, hỗ trợ. 

II. Nộp hồ sơ trực tiếp: 

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa của Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh (số 9 đường Quang Trung, TP. Đồng Hới, Quảng Bình) hoặc qua dịch vụ 

bưu chính công ích theo thành phần hồ sơ và hướng dẫn nêu trên. 

Bước 1 

Cán bộ tiếp 

nhận hồ sơ ở 

Bộ phận một 

cửa của Sở XD 

tại Trung tâm 

PVHCC tỉnh 

1. Kiểm tra, hoàn thiện thông tin của người nộp hồ sơ. Xác nhận Hình thức nộp hồ sơ: trực 

tuyến/hoặc trực tiếp/hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. 

2. Kiểm tra thành phần hồ sơ: 

2.1. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ:  

- Tiếp nhận, cập nhật, lưu trữ hồ sơ điện tử. 

- Gửi Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ. 

- Chuyển Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông trực tiếp xử lý hồ sơ. 

2.2. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, không hợp lệ: gửi thông báo cho người nộp, hướng 

dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo yêu. 

2.3. Trường hợp người có yêu cầu không bổ sung, hoàn thiện được hồ sơ thì gửi thông báo 

từ chối giải quyết yêu cầu qua thư điện tử hoặc tin nhắn qua điện thoại di động cho người 

yêu cầu. 

04 giờ làm 

việc 
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Bước 2 

Chuyên viên 

Phòng Quản lý 

kết cấu hạ tầng 

giao thông 

Kiểm tra, xử lý hồ sơ;  

Trường hợp cần bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, chuyển ngược về cán bộ tiếp nhận hồ sơ (kèm 

văn bản hướng dẫn, nêu rõ lý do, nội dung bổ sung…); 

Trường hợp hồ sơ đầy đủ, đúng quy định; trình Lãnh đạo ký báo cáo kết quả thẩm định và 

gửi 01 bộ hồ sơ đến Bộ Xây dựng; 

Phối hợp với Văn thư cơ quan gửi 01 bộ hồ sơ đến Bộ Xây dựng. 

3,5 ngày làm 

việc 

Bước 3 Bộ Xây dựng Bộ Xây dựng ban hành quyết định công bố hoạt động cảng thủy nội địa   
05 ngày làm 

việc 

Bước 4 

Chuyên viên 

Phòng Quản lý 

kết cấu hạ tầng 

giao thông 

Phối hợp với Văn thư cơ quan vào sổ văn bản, chuyển đến cán bộ Bộ phận một cửa để tra 

kết quả. 

04 giờ làm 

việc 

Bước 5 

Cán bộ tiếp 

nhận hồ sơ ở 

Bộ phận một 

cửa của Sở XD 

tại Trung tâm 

PVHCC tỉnh 

Xác nhận trên phần mềm một cửa và kết quả giải quyết TTHC đã có tại Bộ phận một cửa; 

thông báo cho tổ chức, cá nhân nhận kết quả theo hình thức đăng ký và thông báo mức thu 

phí dịch vụ (nếu có). 

04 giờ làm 

việc 

Nhận 

kết quả 

Người nộp hồ 

sơ 

Nhận kết quả TTHC theo hình thức đã đăng ký: trực tuyến/hoặc trực tiếp/hoặc qua dịch vụ 

bưu chính công ích. Đồng thời nhận kết quả TTHC bản điện tử tại Kho quản lý dữ liệu 

điện tử của tổ chức, cá nhân trên Cổng dịch vụ công. 

Không tính 

thời gian giải 

quyết 

  Tổng thời gian giải quyết 
10 ngày 

làm việc 
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*Mẫu biểu tương tác điện tử (e-form) 

Mẫu số 12  

(Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ)  

(1) 

(2) 

  

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số: …../….. …., ngày …. tháng …. năm 202…. 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ  

Công bố hoạt động cảng (bến) thủy nội địa 
 

Kính gửi:.....................(1) 
 

Căn cứ Nghị định số.../2021/NĐ-CP ngày... tháng... năm 2021 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt 

động đường thủy nội địa; 

Tên tổ chức, cá nhân:................................................................................................................. 

Người đại diện theo pháp luật:................................................................................................... 

Đăng ký doanh nghiệp (hộ gia đình): số............................... ngày..... tháng..... năm.... tại....... 

Địa chỉ:................................................................ số điện thoại liên hệ:..................................... 

Đề nghị công bố cảng (bến) thủy nội địa (2) ........................................................................................... 

1. Vị trí cảng (bến) có tọa độ (3) ............................................................................................................. 

Từ km thứ................................ đến km thứ ............................................................................................. 

Trên bờ (phải hay trái).......... sông, kênh ................................................................................................ 

Thuộc địa phận: xã (phường, thị trấn)......................, huyện (quận) ........................................................ 

Tỉnh (thành phố) ...................................................................................................................................... 

2. Cảng (bến) thuộc loại .......................................................................................................................... 

3. Phạm vi vùng đất sử dụng ................................................................................................................... 

4. Quy mô về cơ sở hạ tầng (kết cấu công trình cầu cảng (công trình bến), số lượng cầu cảng, bến, kích thước 

cơ bản, cao trình cầu cảng, bến; kho bãi, kết nối các phương thức vận tải khác). 

5. Thiết bị xếp dỡ hàng hóa:....................................................................................................... 

6. Phạm vi vùng nước sử dụng ................................................................................................................ 

7. Phạm vi vùng nước khu neo đậu......... tại vị trí có tọa độ ................................................................... 

8. Phương án khai thác cảng (bến) .......................................................................................................... 

9. Dự kiến tiếp nhận phương tiện có mớn nước... m hoặc trọng tải... tấn; có sức chở... hành khách. 

10. Thời gian hoạt động: từ ngày.... tháng... năm... đến ngày... tháng... năm... 

11. Hồ sơ gửi kèm:..................................................................................................................... 

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về những nội dung trên đây và cam kết thực hiện đầy đủ các quy 

định của pháp luật về giao thông vận tải đường thủy nội địa, pháp luật khác có liên quan và nội dung quy định 

trong quyết định công bố hoạt động cảng (bến). 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- ...; 

- Lưu: VT, ... 

TỔ CHỨC (CÁ NHÂN)  

(Nếu xác thực bằng tài khoản định danh, Hệ thống tự 

động điền cụm từ “Mẫu đơn, Tờ khai điện tử đã được Hệ 

thống một cửa điện tử xác thực của tổ chức, doanh 

nghiệp hoặc ông/bà…. ; có số tài khoản định danh… ; 

Mã số hồ sơ... ; Tiếp nhận ngày… 

Nếu là bản điện tử đính kèm phải ký số xác thực) 

Ghi chú:  

(1) Cơ quan có thẩm quyền công bố. 

(2) Tên cảng (bến). 

(3) Hệ tọa độ VN 2000. 
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Quy trình số: 05b.SXD-HTGT 

QUY TRÌNH THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN TOÀN TRÌNH ĐỐI VỚI THỦ TỤC CÔNG BỐ HOẠT 

ĐỘNG CẢNG THỦY NỘI ĐỊA (Trƣờng hợp cảng thủy nội địa không tiếp nhận phƣơng tiện thủy nƣớc ngoài) 

Mã số TTHC: 1.009456 

Áp dụng tại cơ quan: Sở Xây dựng 

 

Quy 

trình 

Đối tƣợng thực 

hiện 
 Nội dung công việc 

Thời gian 

thực hiện 

Nộp hồ 

sơ 
Người nộp hồ sơ 

I. Nộp hồ sơ trực tuyến: 

1. Truy nhập Cổng dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) trên mạng internet tại địa chỉ: 

https://dichvucong.quangbinh.gov.vn. 

2. Đăng ký/ Đăng nhập vào Hệ thống.  

3. Chọn cơ quan thực hiện là Sở Xây dựng. Tại danh sách dịch vụ công lựa chọn dịch vụ 

công “Công bố hoạt động cảng thủy nội địa (Trường hợp cảng thủy nội địa không tiếp 

nhận phương tiện thủy nước ngoài)”. 

4. Cập nhật đầy đủ các thành phần hồ sơ, bao gồm: 

- Đơn đề nghị công bố hoạt động cảng thủy nội địa theo Mẫu số 12 tại Phụ lục ban hành kèm 

theo Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ (Hình thức nộp: Nhập 

thông tin trên e-form và ký số xác thực hoặc đính kèm bản điện tử có ký số; trường hợp nộp bản 

scan theo định dạng .pdf thì đồng thời gửi bản gốc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc nộp 

khi nhận kết quả); 

- Văn bản phê duyệt dự án đầu tư xây dựng cảng thủy nội địa của cơ quan có thẩm quyền 

(Hình thức nộp: Bản điện tử có ký số hoặc bản sao có chứng thực điện tử; trường hợp nộp 

bản scan theo định dạng .pdf thì đồng thời gửi bản gốc hoặc bản sao có chứng thực qua 

dịch vụ bưu chính công ích); 

- Giấy tờ về sử dụng đất để xây dựng cảng thủy nội địa do cơ quan có thẩm quyền cấp 

(Hình thức nộp: Bản điện tử có ký số hoặc bản sao có chứng thực điện tử); 
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- Quyết định phê duyệt dự án hoặc thiết kế kỹ thuật công trình cảng thủy nội địa (Hình 

thức nộp: Bản điện tử có ký số hoặc bản chụp hoặc bản scan theo định dạng PDF); 

- Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng đưa vào sử dụng; bản vẽ hoàn công 

mặt bằng, mặt chiếu đứng và mặt cắt ngang công trình cảng thủy nội địa (Hình thức nộp: 

Bản scan theo định dạng .pdf và đồng thời gửi bản gốc qua dịch vụ bưu chính công ích); 

- Biên bản nghiệm thu kết quả rà tìm vật chướng ngại trong vùng nước cảng; biên bản xác 

nhận thiết lập báo hiệu tại cảng (Hình thức nộp: Bản scan theo định dạng .pdf và đồng 

thời gửi bản gốc qua dịch vụ bưu chính công ích); 

- Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của pông-tông, phao neo thuộc 

đối tượng phải đăng kiểm (nếu sử dụng pông-tông làm cầu cảng) (Hình thức nộp: Bản 

chụp hoặc bản scan theo định dạng PDF); 

- Văn bản nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan có thẩm quyền theo quy 

định (Hình thức nộp: Bản chụp hoặc bản scan theo định dạng PDF); 

- Giấy chứng nhận phù hợp an ninh cảng thủy nội địa tiếp nhận phương tiện thủy nước 

ngoài (đối với cảng thủy nội địa tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài) (Hình thức nộp: 

Bản chụp hoặc bản scan theo định dạng PDF); 

- Quyết định công bố mở luồng chuyên dùng của cơ quan có thẩm quyền (nếu có) đối với 

trường hợp cảng thủy nội địa có luồng chuyên dùng (Hình thức nộp: Bản điện tử có ký số 

hoặc bản chụp hoặc bản scan theo định dạng PDF). 

5. Thanh toán trực tuyến phí/ lệ phí/ nghĩa vụ tài chính: Nộp khi trả kết quả  

- Sau khi cán bộ gửi yêu cầu thanh toán, công dân đăng nhập vào tài khoản tại trang 

DVC => truy cập tài khoản => “Danh mục hồ sơ” => nhấn xem thông tin chi tiết hồ sơ 

=> chọn hình thức thanh toán “Trực tuyến” và nhấn “Thanh toán”, hệ thống tự động 

điều hướng đến giao diện thanh toán qua nền tảng Payment Platform của Cổng DVC 

quốc gia. Công dân thực hiện thanh toán trực tuyến đúng với số tiền phí, lệ phí theo 

quy định. - Sau khi đã thanh toán thành công, hệ thống tự động điều hướng về giao 

diện nộp hồ sơ trực tuyến của công dân. Khi đó công dân có thể thực hiện in biên lai 

hóa đơn đã thanh toán và nhấn “Đồng ý”.  
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+ Lệ phí theo quy định tại Thông tư số 198/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài 

chính, cụ thể là: 100.000/lần (Một trăm nghìn đồng)  

6. Đăng ký hình thức nhận kết quả thủ tục hành chính (TTHC): trực tuyến/hoặc trực 

tiếp/hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. 

7. Đăng ký hình thức nhận thông báo về tình hình giải quyết hồ sơ: thư điện tử 

(email)/hoặc tin nhắn qua mạng xã hội (Zalo)/hoặc tin nhắn SMS trên điện thoại di động. 

8. Người nộp hồ sơ được cấp mã để tra cứu tình trạng giải quyết hồ sơ trực tuyến có liên quan. 

9. Trong quá trình thực hiện dịch vụ công, tổ chức, cá nhân có thể liên hệ qua số điện 

thoại và hộp thư điện tử của Sở Xây dựng được đăng tải kèm theo quy trình thực hiện dịch 

vụ công trực tuyến này để được hướng dẫn, hỗ trợ. 

II. Nộp hồ sơ trực tiếp: 

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa của Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh (số 9 đường Quang Trung, TP. Đồng Hới, Quảng Bình) hoặc qua dịch vụ 

bưu chính công ích theo thành phần hồ sơ và hướng dẫn nêu trên. 

Bước 1 

Cán bộ tiếp 

nhận hồ sơ ở 

Bộ phận một 

cửa của Sở XD 

tại Trung tâm 

PVHCC tỉnh 

1. Kiểm tra, hoàn thiện thông tin của người nộp hồ sơ. Xác nhận Hình thức nộp hồ sơ: trực 

tuyến/hoặc trực tiếp/hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. 

2. Kiểm tra thành phần hồ sơ: 

2.1. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ:  

- Tiếp nhận, cập nhật, lưu trữ hồ sơ điện tử. 

- Gửi Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ. 

- Chuyển Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông trực tiếp xử lý hồ sơ. 

2.2. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, không hợp lệ: gửi thông báo cho người nộp, hướng 

dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo yêu. 

2.3. Trường hợp người có yêu cầu không bổ sung, hoàn thiện được hồ sơ thì gửi thông báo 

từ chối giải quyết yêu cầu qua thư điện tử hoặc tin nhắn qua điện thoại di động cho người 

yêu cầu. 

04 giờ làm 

việc 
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Bước 2 

Chuyên viên 

Phòng Quản lý 

kết cấu hạ tầng 

giao thông 

Kiểm tra, xử lý hồ sơ;  

Trường hợp cần bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, chuyển ngược về cán bộ tiếp nhận hồ sơ (kèm 

văn bản hướng dẫn, nêu rõ lý do, nội dung bổ sung…); 

Trường hợp hồ sơ đầy đủ, đúng quy định; trình Lãnh đạo ký ban hành quyết định công bố 

cảng thủy nội địa; 

Phối hợp với Văn thư cơ quan vào sổ văn bản, chuyển đến cán bộ Bộ phận một cửa để tra 

kết quả. 

04 ngày làm 

việc 

Bước 3 

Cán bộ tiếp 

nhận hồ sơ ở 

Bộ phận một 

cửa của Sở XD 

tại Trung tâm 

PVHCC tỉnh 

Xác nhận trên phần mềm một cửa và kết quả giải quyết TTHC đã có tại Bộ phận một cửa; 

thông báo cho tổ chức, cá nhân nhận kết quả theo hình thức đăng ký và thông báo mức thu 

phí dịch vụ (nếu có). 

04 giờ làm 

việc 

Nhận 

kết quả 

Người nộp hồ 

sơ 

Nhận kết quả TTHC theo hình thức đã đăng ký: trực tuyến/hoặc trực tiếp/hoặc qua dịch vụ 

bưu chính công ích. Đồng thời nhận kết quả TTHC bản điện tử tại Kho quản lý dữ liệu 

điện tử của tổ chức, cá nhân trên Cổng dịch vụ công. 

Không tính 

thời gian giải 

quyết 

  Tổng thời gian giải quyết 
05 ngày 

làm việc 
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*Mẫu biểu tương tác điện tử (e-form) 

Mẫu số 12  

(Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ)  

(1) 

(2) 

  

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số: …../….. …., ngày …. tháng …. năm 202…. 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ  

Công bố hoạt động cảng (bến) thủy nội địa 

 

Kính gửi:.....................(1) 

Căn cứ Nghị định số.../2021/NĐ-CP ngày... tháng... năm 2021 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt 

động đường thủy nội địa; 

Tên tổ chức, cá nhân:................................................................................................................. 

Người đại diện theo pháp luật:................................................................................................... 

Đăng ký doanh nghiệp (hộ gia đình): số............................... ngày..... tháng..... năm.... tại....... 

Địa chỉ:................................................................ số điện thoại liên hệ:..................................... 

Đề nghị công bố cảng (bến) thủy nội địa (2) ........................................................................................... 

1. Vị trí cảng (bến) có tọa độ (3) ............................................................................................................. 

Từ km thứ................................ đến km thứ ............................................................................................. 

Trên bờ (phải hay trái).......... sông, kênh ................................................................................................ 

Thuộc địa phận: xã (phường, thị trấn)......................, huyện (quận) ........................................................ 

Tỉnh (thành phố) ...................................................................................................................................... 

2. Cảng (bến) thuộc loại .......................................................................................................................... 

3. Phạm vi vùng đất sử dụng ................................................................................................................... 

4. Quy mô về cơ sở hạ tầng (kết cấu công trình cầu cảng (công trình bến), số lượng cầu cảng, bến, kích thước 

cơ bản, cao trình cầu cảng, bến; kho bãi, kết nối các phương thức vận tải khác). 

5. Thiết bị xếp dỡ hàng hóa:....................................................................................................... 

6. Phạm vi vùng nước sử dụng ................................................................................................................ 

7. Phạm vi vùng nước khu neo đậu......... tại vị trí có tọa độ ................................................................... 

8. Phương án khai thác cảng (bến) .......................................................................................................... 

9. Dự kiến tiếp nhận phương tiện có mớn nước... m hoặc trọng tải... tấn; có sức chở... hành khách. 

10. Thời gian hoạt động: từ ngày.... tháng... năm... đến ngày... tháng... năm... 

11. Hồ sơ gửi kèm:..................................................................................................................... 

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về những nội dung trên đây và cam kết thực hiện đầy đủ các quy 

định của pháp luật về giao thông vận tải đường thủy nội địa, pháp luật khác có liên quan và nội dung quy định 

trong quyết định công bố hoạt động cảng (bến). 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- ...; 

- Lưu: VT, ... 

TỔ CHỨC (CÁ NHÂN)  

(Nếu xác thực bằng tài khoản định danh, Hệ thống tự 

động điền cụm từ “Mẫu đơn, Tờ khai điện tử đã được Hệ 

thống một cửa điện tử xác thực của tổ chức, doanh 

nghiệp hoặc ông/bà…. ; có số tài khoản định danh… ; 

Mã số hồ sơ... ; Tiếp nhận ngày… 

Nếu là bản điện tử đính kèm phải ký số xác thực) 

Ghi chú:  

(1) Cơ quan có thẩm quyền công bố. 

(2) Tên cảng (bến). 

(3) Hệ tọa độ VN 2000
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Quy trình số: 06a.SXD-HTGT 

QUY TRÌNH THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN TOÀN TRÌNH ĐỐI VỚI THỦ TỤC CÔNG BỐ LẠI 

HOẠT ĐỘNG CẢNG THỦY NỘI ĐỊA (Trƣờng hợp cảng thủy nội địa tiếp nhận phƣơng tiện thủy nƣớc ngoài) 

Mã số TTHC: 1.004242 

Áp dụng tại cơ quan: Sở Xây dựng 

 

Quy 

trình 

Đối tƣợng thực 

hiện 
 Nội dung công việc 

Thời gian 

thực hiện 

Nộp hồ 

sơ 

 

Người nộp hồ sơ 

I. Nộp hồ sơ trực tuyến: 

1. Truy nhập Cổng dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) trên mạng internet tại địa chỉ: 

https://dichvucong.quangbinh.gov.vn. 

2. Đăng ký/ Đăng nhập vào Hệ thống.  

3. Chọn cơ quan thực hiện là Sở Xây dựng. Tại danh sách dịch vụ công lựa chọn dịch vụ 

công “Công bố lại hoạt động cảng thủy nội địa (Trường hợp cảng thủy nội địa tiếp nhận 

phương tiện thủy nước ngoài)”. 

4. Cập nhật đầy đủ các thành phần hồ sơ, bao gồm: 

- Đơn đề nghị công bố hoạt động cảng thủy nội địa theo Mẫu số 14 tại Phụ lục ban hành kèm 

theo Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ  (Hình thức nộp: Nhập 

thông tin trên e-form và ký số xác thực hoặc đính kèm bản điện tử có ký số; trường hợp nộp bản 

scan theo định dạng .pdf thì đồng thời gửi bản gốc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc nộp 

khi nhận kết quả); 

-  Quyết định phê duyệt dự án hoặc thiết kế kỹ thuật công trình cảng thủy nội địa (Hình 

thức nộp: Bản điện tử có ký số hoặc bản sao có chứng thực điện tử); 

- Giấy tờ về sử dụng đất để xây dựng cảng thủy nội địa do cơ quan có thẩm quyền cấp 

(Hình thức nộp: Bản điện tử có ký số hoặc bản sao có chứng thực điện tử); 

- Văn bản của cơ quan có thẩm quyền về việc thay đổi vùng đất, vùng nước (đối với 

trường hợp thay đổi vùng đất, vùng nước của cảng thủy nội địa) (Hình thức nộp: Bản 
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sao có chứng thực điện tử; trường hợp nộp bản scan theo định dạng .pdf thì đồng thời gửi 

bản gốc hoặc bản sao có chứng thực qua dịch vụ bưu chính công ích); 

- Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng đưa vào sử dụng; bản vẽ hoàn công 

mặt bằng, mặt chiếu đứng và mặt cắt ngang công trình cảng thủy nội địa (Hình thức nộp: 

Bản scan theo định dạng .pdf và đồng thời gửi bản gốc qua dịch vụ bưu chính công ích); 

- Biên bản nghiệm thu kết quả rà tìm vật chướng ngại trong vùng nước cảng; biên bản xác 

nhận thiết lập báo hiệu tại cảng (Hình thức nộp: Bản scan theo định dạng .pdf và đồng 

thời gửi bản gốc qua dịch vụ bưu chính công ích); 

- Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của pông-tông, phao neo thuộc 

đối tượng phải đăng kiểm (nếu sử dụng pông-tông làm cầu cảng) (Hình thức nộp: Bản 

chụp hoặc bản scan theo định dạng PDF); 

- Văn bản nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan có thẩm quyền theo quy 

định (Hình thức nộp: Bản scan theo định dạng .pdf và đồng thời gửi bản gốc qua dịch vụ 

bưu chính công ích); 

-  Các văn bản chứng minh việc thay đổi chủ cảng, bến (đối với trường hợp thay đổi chủ 

cảng thủy nội địa) (Hình thức nộp: bản sao có chứng thực điện tử; trường hợp nộp bản 

scan theo định dạng .pdf thì đồng thời gửi bản gốc hoặc bản sao có chứng thực qua dịch 

vụ bưu chính công ích). 

5. Thanh toán trực tuyến phí/ lệ phí/ nghĩa vụ tài chính: Nộp khi trả kết quả  

- Sau khi cán bộ gửi yêu cầu thanh toán, công dân đăng nhập vào tài khoản tại trang 

DVC => truy cập tài khoản => “Danh mục hồ sơ” => nhấn xem thông tin chi tiết hồ sơ 

=> chọn hình thức thanh toán “Trực tuyến” và nhấn “Thanh toán”, hệ thống tự động 

điều hướng đến giao diện thanh toán qua nền tảng Payment Platform của Cổng DVC 

quốc gia. Công dân thực hiện thanh toán trực tuyến đúng với số tiền phí, lệ phí theo 

quy định. - Sau khi đã thanh toán thành công, hệ thống tự động điều hướng về giao 

diện nộp hồ sơ trực tuyến của công dân. Khi đó công dân có thể thực hiện in biên lai 

hóa đơn đã thanh toán và nhấn “Đồng ý”.  

+ Lệ phí theo quy định tại Thông tư số 198/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài 

chính, cụ thể là: 100.000/lần (Một trăm nghìn đồng)   
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6. Đăng ký hình thức nhận kết quả thủ tục hành chính (TTHC): trực tuyến/hoặc trực 

tiếp/hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. 

7. Đăng ký hình thức nhận thông báo về tình hình giải quyết hồ sơ: thư điện tử 

(email)/hoặc tin nhắn qua mạng xã hội (Zalo)/hoặc tin nhắn SMS trên điện thoại di động. 

8. Người nộp hồ sơ được cấp mã để tra cứu tình trạng giải quyết hồ sơ trực tuyến có liên quan. 

9. Trong quá trình thực hiện dịch vụ công, tổ chức, cá nhân có thể liên hệ qua số điện 

thoại và hộp thư điện tử của Sở Xây dựng được đăng tải kèm theo quy trình thực hiện dịch 

vụ công trực tuyến này để được hướng dẫn, hỗ trợ. 

II. Nộp hồ sơ trực tiếp: 

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa của Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh (số 9 đường Quang Trung, TP. Đồng Hới, Quảng Bình) hoặc qua dịch vụ 

bưu chính công ích theo thành phần hồ sơ và hướng dẫn nêu trên. 

Bước 1 

Cán bộ tiếp 

nhận hồ sơ ở 

Bộ phận một 

cửa của Sở XD 

tại Trung tâm 

PVHCC tỉnh 

1. Kiểm tra, hoàn thiện thông tin của người nộp hồ sơ. Xác nhận Hình thức nộp hồ sơ: trực 

tuyến/hoặc trực tiếp/hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. 

2. Kiểm tra thành phần hồ sơ: 

2.1. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ:  

- Tiếp nhận, cập nhật, lưu trữ hồ sơ điện tử. 

- Gửi Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ. 

- Chuyển Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông trực tiếp xử lý hồ sơ. 

2.2. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, không hợp lệ: gửi thông báo cho người nộp, hướng 

dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo yêu. 

2.3. Trường hợp người có yêu cầu không bổ sung, hoàn thiện được hồ sơ thì gửi thông báo 

từ chối giải quyết yêu cầu qua thư điện tử hoặc tin nhắn qua điện thoại di động cho người 

yêu cầu. 

04 giờ làm 

việc 

Bước 2 

Chuyên viên 

Phòng Quản lý 

kết cấu hạ tầng 

giao thông 

Kiểm tra, xử lý hồ sơ;  

Trường hợp cần bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, chuyển ngược về cán bộ tiếp nhận hồ sơ (kèm 

văn bản hướng dẫn, nêu rõ lý do, nội dung bổ sung…); 

3,5 ngày làm 

việc 
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Trường hợp hồ sơ đầy đủ, đúng quy định; trình Lãnh đạo ký báo cáo kết quả thẩm định và 

gửi đến Bộ Xây dựng; 

Phối hợp với Văn thư cơ quan gửi báo cáo đến Bộ Xây dựng. 

Bước 3 Bộ Xây dựng Bộ Xây dựng ban hành quyết định công bố lại hoạt động cảng thủy nội địa   
05 ngày làm 

việc 

Bước 4 

Chuyên viên 

Phòng Quản lý 

kết cấu hạ tầng 

giao thông 

Phối hợp với Văn thư cơ quan vào sổ văn bản, chuyển đến cán bộ Bộ phận một cửa để tra 

kết quả. 

04 giờ làm 

việc 

Bước 5 

Cán bộ tiếp 

nhận hồ sơ ở 

Bộ phận một 

cửa của Sở XD 

tại Trung tâm 

PVHCC tỉnh 

Xác nhận trên phần mềm một cửa và kết quả giải quyết TTHC đã có tại Bộ phận một cửa; 

thông báo cho tổ chức, cá nhân nhận kết quả theo hình thức đăng ký và thông báo mức thu 

phí dịch vụ (nếu có). 

04 giờ làm 

việc 

Nhận 

kết quả 

Người nộp hồ 

sơ 

Nhận kết quả TTHC theo hình thức đã đăng ký: trực tuyến/hoặc trực tiếp/hoặc qua dịch vụ 

bưu chính công ích. Đồng thời nhận kết quả TTHC bản điện tử tại Kho quản lý dữ liệu 

điện tử của tổ chức, cá nhân trên Cổng dịch vụ công. 

Không tính 

thời gian giải 

quyết 

  Tổng thời gian giải quyết 
10 ngày 

làm việc 
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*Mẫu biểu tương tác điện tử (e-form) 

Mẫu số 14  

(Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ)  

(1) 

(2) 

  

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số: …../….. …., ngày …. tháng …. năm 202…. 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ  

Công bố (công bố lại) hoạt động cảng (bến) thủy nội địa 
__________________________ 

 

Kính gửi:............... (1) 

 

Căn cứ Nghị định số.../2021/NĐ-CP ngày... tháng... năm 2021 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt 

động đường thủy nội địa; 

Tên tổ chức, cá nhân:...................................................................................................... 

Người đại diện theo pháp luật:....................................................................................... 

Đăng ký doanh nghiệp (hộ gia đình): số................. ngày..... tháng... năm... tại............. 

Địa chỉ:............................................................ số điện thoại liên hệ:............................. 

Đề nghị công bố lại hoạt động cảng (bến) thủy nội địa (2) ..................................................................... 

Nội dung đề nghị công bố lại:.........................................................................................  

1. Vị trí cảng (bến) có tọa độ (3) ............................................................................................................. 

Từ km thứ................................ đến km thứ ............................................................................................. 

Trên bờ (phải hay trái) ......................  sông, kênh) .................................................................................. 

Thuộc địa phận: xã (phường, thị trấn), huyện (quận) ...........  

Tỉnh (thành phố) ...................................................................................................................................... 

2. Thời hạn hoạt động: từ ngày... tháng... năm... đến ngày... tháng... năm... 

3. Hồ sơ gửi kèm gồm:................................................................................................... 

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về những nội dung trên đây và cam kết thực hiện đầy đủ 

các quy định của pháp luật về giao thông vận tải đường thủy nội địa, pháp luật khác có liên quan và 

nội dung quy định trong quyết định công bố hoạt động cảng (bến).  

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- ...; 

- Lưu: VT, ... 

TỔ CHỨC (CÁ NHÂN)  

(Nếu xác thực bằng tài khoản định danh, Hệ thống tự 

động điền cụm từ “Mẫu đơn, Tờ khai điện tử đã được Hệ 

thống một cửa điện tử xác thực của tổ chức, doanh 

nghiệp hoặc ông/bà…. ; có số tài khoản định danh… ; 

Mã số hồ sơ... ; Tiếp nhận ngày… 

Nếu là bản điện tử đính kèm phải ký số xác thực) 

Ghi chú:  

(1) Cơ quan có thẩm quyền công bố. 

(2) Tên cảng (bến). 

(3) Hệ tọa độ VN 2000
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Quy trình số: 06b.SXD-HTGT 

QUY TRÌNH THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN TOÀN TRÌNH ĐỐI VỚI THỦ TỤC CÔNG BỐ LẠI 

HOẠT ĐỘNG CẢNG THỦY NỘI ĐỊA (Trƣờng hợp cảng thủy nội địa không tiếp nhận phƣơng tiện thủy nƣớc ngoài) 

Mã số TTHC: 1.004242 

Áp dụng tại cơ quan: Sở Xây dựng 

 

Quy 

trình 

Đối tƣợng thực 

hiện 
 Nội dung công việc 

Thời gian 

thực hiện 

Nộp hồ 

sơ 

 

Người nộp hồ sơ 

I. Nộp hồ sơ trực tuyến: 

1. Truy nhập Cổng dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) trên mạng internet tại địa chỉ: 

https://dichvucong.quangbinh.gov.vn. 

2. Đăng ký/ Đăng nhập vào Hệ thống.  

3. Chọn cơ quan thực hiện là Sở Xây dựng. Tại danh sách dịch vụ công lựa chọn dịch vụ 

công “Công bố lại hoạt động cảng thủy nội địa (Trường hợp cảng thủy nội địa không tiếp 

nhận phương tiện thủy nước ngoài)”. 

4. Cập nhật đầy đủ các thành phần hồ sơ, bao gồm: 

- Đơn đề nghị công bố hoạt động cảng thủy nội địa theo Mẫu số 14 tại Phụ lục ban hành kèm 

theo Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ (Hình thức nộp: Nhập 

thông tin trên e-form và ký số xác thực hoặc đính kèm bản điện tử có ký số; trường hợp nộp bản 

scan theo định dạng .pdf thì đồng thời gửi bản gốc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc nộp 

khi nhận kết quả); 

-  Quyết định phê duyệt dự án hoặc thiết kế kỹ thuật công trình cảng thủy nội địa; (Hình 

thức nộp: Bản điện tử có ký số hoặc bản sao có chứng thực điện tử); 

- Giấy tờ về sử dụng đất để xây dựng cảng thủy nội địa do cơ quan có thẩm quyền cấp 

(Hình thức nộp: Bản điện tử có ký số hoặc bản sao có chứng thực điện tử); 

- Văn bản của cơ quan có thẩm quyền về việc thay đổi vùng đất, vùng nước (đối với 

trường hợp thay đổi vùng đất, vùng nước của cảng thủy nội địa) (Hình thức nộp: bản sao 
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có chứng thực điện tử; trường hợp nộp bản scan theo định dạng .pdf thì đồng thời gửi bản 

gốc hoặc bản sao có chứng thực  qua dịch vụ bưu chính công ích); 

- Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng đưa vào sử dụng; bản vẽ hoàn công 

mặt bằng, mặt chiếu đứng và mặt cắt ngang công trình cảng thủy nội địa (Hình thức nộp: 

Bản scan theo định dạng .pdf và đồng thời gửi bản gốc  qua dịch vụ bưu chính công ích); 

- Biên bản nghiệm thu kết quả rà tìm vật chướng ngại trong vùng nước cảng; biên bản xác 

nhận thiết lập báo hiệu tại cảng (Hình thức nộp: Bản scan theo định dạng .pdf và đồng 

thời gửi bản gốc qua dịch vụ bưu chính công ích); 

- Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của pông-tông, phao neo thuộc 

đối tượng phải đăng kiểm (nếu sử dụng pông-tông làm cầu cảng) (Hình thức nộp: Bản 

chụp hoặc bản scan theo định dạng PDF); 

- Văn bản nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan có thẩm quyền theo quy 

định (Hình thức nộp: Bản scan theo định dạng .pdf và đồng thời gửi bản gốc qua dịch vụ 

bưu chính công ích); 

-  Các văn bản chứng minh việc thay đổi chủ cảng, bến (đối với trường hợp thay đổi chủ 

cảng thủy nội địa). (Hình thức nộp: bản sao có chứng thực điện tử; trường hợp nộp bản 

scan theo định dạng .pdf thì đồng thời gửi bản gốc hoặc bản sao có chứng thực qua dịch 

vụ bưu chính công ích). 

5. Thanh toán trực tuyến phí/ lệ phí/ nghĩa vụ tài chính: Nộp khi trả kết quả  

- Sau khi cán bộ gửi yêu cầu thanh toán, công dân đăng nhập vào tài khoản tại trang DVC 

=> truy cập tài khoản => “Danh mục hồ sơ” => nhấn xem thông tin chi tiết hồ sơ => chọn 

hình thức thanh toán “Trực tuyến” và nhấn “Thanh toán”, hệ thống tự động điều hướng 

đến giao diện thanh toán qua nền tảng Payment Platform của Cổng DVC quốc gia. Công 

dân thực hiện thanh toán trực tuyến đúng với số tiền phí, lệ phí theo quy định. - Sau khi đã 

thanh toán thành công, hệ thống tự động điều hướng về giao diện nộp hồ sơ trực tuyến của 

công dân. Khi đó công dân có thể thực hiện in biên lai hóa đơn đã thanh toán và nhấn 

“Đồng ý”.  

+ Lệ phí theo quy định tại Thông tư số 198/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài 

chính, cụ thể là: 100.000/lần (Một trăm nghìn đồng)   
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6. Đăng ký hình thức nhận kết quả thủ tục hành chính (TTHC): trực tuyến/hoặc trực 

tiếp/hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. 

7. Đăng ký hình thức nhận thông báo về tình hình giải quyết hồ sơ: thư điện tử 

(email)/hoặc tin nhắn qua mạng xã hội (Zalo)/hoặc tin nhắn SMS trên điện thoại di động. 

8. Người nộp hồ sơ được cấp mã để tra cứu tình trạng giải quyết hồ sơ trực tuyến có liên quan. 

9. Trong quá trình thực hiện dịch vụ công, tổ chức, cá nhân có thể liên hệ qua số điện 

thoại và hộp thư điện tử của Sở Xây dựng được đăng tải kèm theo quy trình thực hiện dịch 

vụ công trực tuyến này để được hướng dẫn, hỗ trợ. 

II. Nộp hồ sơ trực tiếp: 

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa của Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh (số 9 đường Quang Trung, TP. Đồng Hới, Quảng Bình) hoặc qua dịch vụ 

bưu chính công ích theo thành phần hồ sơ và hướng dẫn nêu trên. 

Bước 1 

Cán bộ tiếp 

nhận hồ sơ ở 

Bộ phận một 

cửa của Sở XD 

tại Trung tâm 

PVHCC tỉnh 

1. Kiểm tra, hoàn thiện thông tin của người nộp hồ sơ. Xác nhận Hình thức nộp hồ sơ: trực 

tuyến/hoặc trực tiếp/hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. 

2. Kiểm tra thành phần hồ sơ: 

2.1. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ:  

- Tiếp nhận, cập nhật, lưu trữ hồ sơ điện tử. 

- Gửi Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ. 

- Chuyển Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông trực tiếp xử lý hồ sơ. 

2.2. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, không hợp lệ: gửi thông báo cho người nộp, hướng 

dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo yêu. 

2.3. Trường hợp người có yêu cầu không bổ sung, hoàn thiện được hồ sơ thì gửi thông báo 

từ chối giải quyết yêu cầu qua thư điện tử hoặc tin nhắn qua điện thoại di động cho người 

yêu cầu. 

04 giờ làm 

việc 

Bước 2 
Chuyên viên 

Phòng Quản lý 

kết cấu hạ tầng 

Kiểm tra, xử lý hồ sơ;  

Trường hợp cần bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, chuyển ngược về cán bộ tiếp nhận hồ sơ (kèm 

văn bản hướng dẫn, nêu rõ lý do, nội dung bổ sung…); 

04 ngày làm 

việc 
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giao thông Trường hợp hồ sơ đầy đủ, đúng quy định; trình Lãnh đạo ký ban hành quyết định công bố 

lại cảng thủy nội địa; 

Phối hợp với Văn thư cơ quan vào sổ văn bản, chuyển đến cán bộ Bộ phận một cửa để tra 

kết quả. 

Bước 4 

Cán bộ tiếp 

nhận hồ sơ ở 

Bộ phận một 

cửa của Sở XD 

tại Trung tâm 

PVHCC tỉnh 

Xác nhận trên phần mềm một cửa và kết quả giải quyết TTHC đã có tại Bộ phận một cửa; 

thông báo cho tổ chức, cá nhân nhận kết quả theo hình thức đăng ký và thông báo mức thu 

phí dịch vụ (nếu có). 

04 giờ làm 

việc 

Nhận 

kết quả 

Người nộp hồ 

sơ 

Nhận kết quả TTHC theo hình thức đã đăng ký: trực tuyến/hoặc trực tiếp/hoặc qua dịch vụ 

bưu chính công ích. Đồng thời nhận kết quả TTHC bản điện tử tại Kho quản lý dữ liệu 

điện tử của tổ chức, cá nhân trên Cổng dịch vụ công. 

Không tính 

thời gian giải 

quyết 

  Tổng thời gian giải quyết 
05 ngày 

làm việc 
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*Mẫu biểu tương tác điện tử (e-form) 

Mẫu số 14  

(Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ)  

(1) 

(2) 

  

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số: …../….. …., ngày …. tháng …. năm 202…. 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ  

Công bố (công bố lại) hoạt động cảng (bến) thủy nội địa 
__________________________ 

 

Kính gửi:............... (1) 

 

Căn cứ Nghị định số.../2021/NĐ-CP ngày... tháng... năm 2021 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt 

động đường thủy nội địa; 

Tên tổ chức, cá nhân:...................................................................................................... 

Người đại diện theo pháp luật:....................................................................................... 

Đăng ký doanh nghiệp (hộ gia đình): số................. ngày..... tháng... năm... tại............. 

Địa chỉ:............................................................ số điện thoại liên hệ:............................. 

Đề nghị công bố lại hoạt động cảng (bến) thủy nội địa (2) ..................................................................... 

Nội dung đề nghị công bố lại:.........................................................................................  

1. Vị trí cảng (bến) có tọa độ (3) ............................................................................................................. 

Từ km thứ................................ đến km thứ ............................................................................................. 

Trên bờ (phải hay trái) ......................  sông, kênh) .................................................................................. 

Thuộc địa phận: xã (phường, thị trấn), huyện (quận) ...........  

Tỉnh (thành phố) ...................................................................................................................................... 

2. Thời hạn hoạt động: từ ngày... tháng... năm... đến ngày... tháng... năm... 

3. Hồ sơ gửi kèm gồm:................................................................................................... 

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về những nội dung trên đây và cam kết thực hiện đầy đủ 

các quy định của pháp luật về giao thông vận tải đường thủy nội địa, pháp luật khác có liên quan và 

nội dung quy định trong quyết định công bố hoạt động cảng (bến).  

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- ...; 

- Lưu: VT, ... 

TỔ CHỨC (CÁ NHÂN)  

(Nếu xác thực bằng tài khoản định danh, Hệ thống tự 

động điền cụm từ “Mẫu đơn, Tờ khai điện tử đã được Hệ 

thống một cửa điện tử xác thực của tổ chức, doanh 

nghiệp hoặc ông/bà…. ; có số tài khoản định danh… ; 

Mã số hồ sơ... ; Tiếp nhận ngày… 

Nếu là bản điện tử đính kèm phải ký số xác thực) 

Ghi chú:  

(1) Cơ quan có thẩm quyền công bố. 

(2) Tên cảng (bến). 

(3) Hệ tọa độ VN 2000
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Quy trình số: 07a.SXD-HTGT  

QUY TRÌNH THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN TOÀN TRÌNH ĐỐI VỚI THỦ TỤC GIA HẠN  

HOẠT ĐỘNG CẢNG THỦY NỘI ĐỊA (Trƣờng hợp cảng thủy tiếp nhận phƣơng tiện thủy nƣớc ngoài) 

Mã số TTHC: 1.009444 

Áp dụng tại cơ quan: Sở Xây dựng 

 

Quy 

trình 

Đối tƣợng thực 

hiện 
 Nội dung công việc 

Thời gian 

thực hiện 

Nộp hồ 

sơ 

 

Người nộp hồ sơ 

I. Nộp hồ sơ trực tuyến: 

1. Truy nhập Cổng dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) trên mạng internet tại địa chỉ: 

https://dichvucong.quangbinh.gov.vn. 

2. Đăng ký/ Đăng nhập vào Hệ thống.  

3. Chọn cơ quan thực hiện là Sở Xây dựng. Tại danh sách dịch vụ công lựa chọn dịch vụ công 

“Gia hạn hoạt động cảng thủy nội địa (Trường hợp cảng thủy tiếp nhận phương tiện thủy nước 

ngoài)”. 

4. Cập nhật đầy đủ các thành phần hồ sơ, bao gồm: 

- Đơn đề nghị gia hạn hoạt động của chủ cảng thủy nội địa (Hình thức nộp: Bản điện tử có ký 

số; trường hợp nộp bản scan theo định dạng .pdf thì đồng thời gửi bản gốc qua dịch vụ bưu 

chính công ích hoặc nộp khi nhận kết quả); 

- Giấy tờ liên quan đến đất xây dựng cảng, bến thủy nội địa được cơ quan có thẩm quyền gia 

hạn thời hạn sử dụng (Hình thức nộp: Nộp bản scan theo định dạng .pdf thì đồng thời gửi bản 

gốc qua dịch vụ bưu chính công ích). 

5. Thanh toán trực tuyến phí/ lệ phí/ nghĩa vụ tài chính: không  

6. Đăng ký hình thức nhận kết quả thủ tục hành chính (TTHC): trực tuyến/hoặc trực tiếp/hoặc 

qua dịch vụ bưu chính công ích. 

7. Đăng ký hình thức nhận thông báo về tình hình giải quyết hồ sơ: thư điện tử (email)/hoặc tin 

nhắn qua mạng xã hội (Zalo)/hoặc tin nhắn SMS trên điện thoại di động. 
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8. Người nộp hồ sơ được cấp mã để tra cứu tình trạng giải quyết hồ sơ trực tuyến có liên quan. 

9. Trong quá trình thực hiện dịch vụ công, tổ chức, cá nhân có thể liên hệ qua số điện thoại và 

hộp thư điện tử của Sở Xây dựng được đăng tải kèm theo quy trình thực hiện dịch vụ công trực 

tuyến này để được hướng dẫn, hỗ trợ. 

II. Nộp hồ sơ trực tiếp: 

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa của Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ hành chính 

công tỉnh (số 9 đường Quang Trung, TP. Đồng Hới, Quảng Bình) hoặc qua dịch vụ bưu chính 

công ích theo thành phần hồ sơ và hướng dẫn nêu trên. 

Bước 1 

Cán bộ tiếp 

nhận hồ sơ ở 

Bộ phận một 

cửa của Sở XD 

tại Trung tâm 

PVHCC tỉnh 

1. Kiểm tra, hoàn thiện thông tin của người nộp hồ sơ. Xác nhận Hình thức nộp hồ sơ: trực 

tuyến/hoặc trực tiếp/hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. 

2. Kiểm tra thành phần hồ sơ: 

2.1. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ:  

- Tiếp nhận, cập nhật, lưu trữ hồ sơ điện tử. 

- Gửi Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ. 

- Chuyển Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông trực tiếp xử lý hồ sơ. 

2.2. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, không hợp lệ: gửi thông báo cho người nộp, hướng dẫn bổ 

sung, hoàn thiện hồ sơ theo yêu. 

2.3. Trường hợp người có yêu cầu không bổ sung, hoàn thiện được hồ sơ thì gửi thông báo từ 

chối giải quyết yêu cầu qua thư điện tử hoặc tin nhắn qua điện thoại di động cho người yêu 

cầu. 

02 giờ làm 

việc 

Bước 2 

Chuyên viên 

Phòng Quản lý 

kết cấu hạ tầng 

giao thông 

Kiểm tra, xử lý hồ sơ;  

Trường hợp cần bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, chuyển ngược về cán bộ tiếp nhận hồ sơ (kèm văn 

bản hướng dẫn, nêu rõ lý do, nội dung bổ sung…) 

Trường hợp hồ sơ đầy đủ, đúng quy định; trình Lãnh đạo ký báo cáo đến Bộ Xây dựng. 

Phối hợp với Văn thư cơ quan gửi báo cáo đến Bộ Xây dựng. 

01 ngày làm 

việc 
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Bước 3 Bộ Xây dựng Ban hành quyết định gia hạn cảng thủy nội địa 
03 ngày làm 

việc 

Bước 4 

Chuyên viên 

Phòng Quản lý 

kết cấu hạ tầng 

giao thông 

Phối hợp với Văn thư cơ quan vào sổ văn bản, chuyển đến cán bộ Bộ phận một cửa để tra kết 

quả. 

04 giờ làm 

việc 

Bước 5 

Cán bộ tiếp 

nhận hồ sơ ở 

Bộ phận một 

cửa của Sở XD 

tại Trung tâm 

PVHCC tỉnh 

Xác nhận trên phần mềm một cửa và kết quả giải quyết TTHC đã có tại Bộ phận một cửa; 

thông báo cho tổ chức, cá nhân nhận kết quả theo hình thức đăng ký và thông báo mức thu phí 

dịch vụ (nếu có). 

02 giờ làm 

việc 

Nhận 

kết quả 

Người nộp hồ 

sơ 

Nhận kết quả TTHC theo hình thức đã đăng ký: trực tuyến/hoặc trực tiếp/hoặc qua dịch vụ bưu 

chính công ích. Đồng thời nhận kết quả TTHC bản điện tử tại Kho quản lý dữ liệu điện tử của 

tổ chức, cá nhân trên Cổng dịch vụ công. 

Không tính 

thời gian 

giải quyết 

  Tổng thời gian giải quyết 
05 ngày 

làm việc 
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Quy trình số: 07b.SXD-HTGT  

QUY TRÌNH THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN TOÀN TRÌNH ĐỐI VỚI THỦ TỤC GIA HẠN HOẠT 

ĐỘNG CẢNG THỦY NỘI ĐỊA (Trƣờng hợp cảng thủy không tiếp nhận phƣơng tiện thủy nƣớc ngoài) 

Mã số TTHC: 1.009444 

Áp dụng tại cơ quan: Sở Xây dựng 

 

Quy 

trình 

Đối tƣợng thực 

hiện 
 Nội dung công việc 

Thời gian 

thực hiện 

Nộp hồ 

sơ 

 

Người nộp hồ 

sơ 

I. Nộp hồ sơ trực tuyến: 

1. Truy nhập Cổng dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) trên mạng internet tại địa chỉ: 

https://dichvucong.quangbinh.gov.vn. 

2. Đăng ký/ Đăng nhập vào Hệ thống.  

3. Chọn cơ quan thực hiện là Sở Xây dựng. Tại danh sách dịch vụ công lựa chọn dịch vụ công 

“Gia hạn hoạt động cảng thủy nội địa (Trường hợp cảng thủy không tiếp nhận phương tiện thủy 

nước ngoài)”. 

4. Cập nhật đầy đủ các thành phần hồ sơ, bao gồm: 

- Đơn đề nghị gia hạn hoạt động của chủ cảng thủy nội địa (Hình thức nộp: Bản điện tử có ký 

số; trường hợp nộp bản scan theo định dạng .pdf thì đồng thời gửi bản gốc qua dịch vụ bưu 

chính công ích hoặc nộp khi nhận kết quả); 

- Giấy tờ liên quan đến đất xây dựng cảng, bến thủy nội địa được cơ quan có thẩm quyền gia 

hạn thời hạn sử dụng (Hình thức nộp: Bản scan theo định dạng .pdf thì đồng thời gửi bản 

gốc qua dịch vụ bưu chính công ích). 

5. Thanh toán trực tuyến phí/ lệ phí/ nghĩa vụ tài chính: không  

6. Đăng ký hình thức nhận kết quả thủ tục hành chính (TTHC): trực tuyến/hoặc trực 

tiếp/hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. 

7. Đăng ký hình thức nhận thông báo về tình hình giải quyết hồ sơ: thư điện tử (email)/hoặc 

tin nhắn qua mạng xã hội (Zalo)/hoặc tin nhắn SMS trên điện thoại di động. 
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8. Người nộp hồ sơ được cấp mã để tra cứu tình trạng giải quyết hồ sơ trực tuyến có liên 

quan. 

9. Trong quá trình thực hiện dịch vụ công, tổ chức, cá nhân có thể liên hệ qua số điện thoại 

và hộp thư điện tử của Sở Xây dựng được đăng tải kèm theo quy trình thực hiện dịch vụ công 

trực tuyến này để được hướng dẫn, hỗ trợ. 

II. Nộp hồ sơ trực tiếp: 

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa của Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ hành chính 

công tỉnh (số 9 đường Quang Trung, TP. Đồng Hới, Quảng Bình) hoặc qua dịch vụ bưu 

chính công ích theo thành phần hồ sơ và hướng dẫn nêu trên. 

Bước 1 

Cán bộ tiếp 

nhận hồ sơ ở 

Bộ phận một 

cửa của Sở XD 

tại Trung tâm 

PVHCC tỉnh 

1. Kiểm tra, hoàn thiện thông tin của người nộp hồ sơ. Xác nhận Hình thức nộp hồ sơ: trực 

tuyến/hoặc trực tiếp/hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. 

2. Kiểm tra thành phần hồ sơ: 

2.1. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ:  

- Tiếp nhận, cập nhật, lưu trữ hồ sơ điện tử. 

- Gửi Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ. 

- Chuyển Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông trực tiếp xử lý hồ sơ. 

2.2. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, không hợp lệ: gửi thông báo cho người nộp, hướng dẫn 

bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo yêu. 

2.3. Trường hợp người có yêu cầu không bổ sung, hoàn thiện được hồ sơ thì gửi thông báo từ 

chối giải quyết yêu cầu qua thư điện tử hoặc tin nhắn qua điện thoại di động cho người yêu 

cầu. 

04 giờ làm 

việc 

Bước 2 

Chuyên viên 

Phòng Quản lý 

kết cấu hạ tầng 

giao thông 

Kiểm tra, xử lý hồ sơ;  

Trường hợp cần bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, chuyển ngược về cán bộ tiếp nhận hồ sơ (kèm 

văn bản hướng dẫn, nêu rõ lý do, nội dung bổ sung…) 

Trường hợp hồ sơ đầy đủ, đúng quy định; trình Lãnh đạo ký duyệt kết quả giải quyết. 

Phối hợp với Văn thư cơ quan vào sổ văn bản, chuyển đến cán bộ Bộ phận một cửa để tra kết 

quả. 

04 ngày làm 

việc 
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Bước 3 

Cán bộ tiếp 

nhận hồ sơ ở 

Bộ phận một 

cửa của Sở XD 

tại Trung tâm 

PVHCC tỉnh 

Xác nhận trên phần mềm một cửa và kết quả giải quyết TTHC đã có tại Bộ phận một cửa; 

thông báo cho tổ chức, cá nhân nhận kết quả theo hình thức đăng ký và thông báo mức thu 

phí dịch vụ (nếu có). 

04 giờ làm 

việc 

Nhận 

kết quả 

Người nộp hồ 

sơ 

Nhận kết quả TTHC theo hình thức đã đăng ký: trực tuyến/hoặc trực tiếp/hoặc qua dịch vụ 

bưu chính công ích. Đồng thời nhận kết quả TTHC bản điện tử tại Kho quản lý dữ liệu điện 

tử của tổ chức, cá nhân trên Cổng dịch vụ công. 

Không tính 

thời gian giải 

quyết 

  Tổng thời gian giải quyết 
05 ngày 

làm việc 
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Quy trình số: 08.SXD-HTGT  

QUY TRÌNH THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN TOÀN TRÌNH  

ĐỐI VỚI THỦ TỤC THIẾT LẬP KHU NEO ĐẬU 

Mã số TTHC: 1.009448 

Áp dụng tại cơ quan: Sở Xây dựng 

 

Quy 

trình 

Đối tƣợng thực 

hiện 
 Nội dung công việc 

Thời gian 

thực hiện 

Nộp hồ 

sơ 

 

Người nộp hồ 

sơ 

I. Nộp hồ sơ trực tuyến: 

1. Truy nhập Cổng dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) trên mạng internet tại địa chỉ: 

https://dichvucong.quangbinh.gov.vn. 

2. Đăng ký/ Đăng nhập vào Hệ thống.  

3. Chọn cơ quan thực hiện là Sở Xây dựng. Tại danh sách dịch vụ công lựa chọn dịch vụ công 

“Thiết lập khu neo đậu”. 

4. Cập nhật đầy đủ các thành phần hồ sơ, bao gồm: 

- Đơn đề nghị thỏa thuận thiết lập khu neo đậu theo Mẫu số 17 tại Phụ lục ban hành kèm theo 

Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ (Hình thức nộp: Bản điện tử 

có ký số; trường hợp nộp bản scan theo định dạng .pdf thì đồng thời gửi bản gốc qua dịch vụ 

bưu chính công ích hoặc nộp khi nhận kết quả); 

- Bản sao văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư của cơ quan có thẩm quyền (Hình thức 

nộp: Bản chụp hoặc bản scan theo định dạng PDF); 

- Bình đồ khu vực dự kiến thiết lập khu neo đậu: phải thể hiện phạm vi khu neo đậu, cao trình 

đáy, vị trí luồng, công trình liền kề (nếu có) trên hệ tọa độ quốc gia VN2000 và hệ cao độ nhà 

nước, tỷ lệ bản vẽ từ 1/500 đến 1/2.000 (Hình thức nộp: Bản scan theo định dạng .pdf và 

đồng thời gửi bản gốc qua dịch vụ bưu chính công ích); 

5. Thanh toán trực tuyến phí/ lệ phí/ nghĩa vụ tài chính: không  
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6. Đăng ký hình thức nhận kết quả thủ tục hành chính (TTHC): trực tuyến/hoặc trực 

tiếp/hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. 

7. Đăng ký hình thức nhận thông báo về tình hình giải quyết hồ sơ: thư điện tử (email)/hoặc 

tin nhắn qua mạng xã hội (Zalo)/hoặc tin nhắn SMS trên điện thoại di động. 

8. Người nộp hồ sơ được cấp mã để tra cứu tình trạng giải quyết hồ sơ trực tuyến có liên 

quan. 

9. Trong quá trình thực hiện dịch vụ công, tổ chức, cá nhân có thể liên hệ qua số điện thoại 

và hộp thư điện tử của Sở Xây dựng được đăng tải kèm theo quy trình thực hiện dịch vụ công 

trực tuyến này để được hướng dẫn, hỗ trợ. 

II. Nộp hồ sơ trực tiếp: 

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa của Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ hành chính 

công tỉnh (số 9 đường Quang Trung, TP. Đồng Hới, Quảng Bình) hoặc qua dịch vụ bưu 

chính công ích theo thành phần hồ sơ và hướng dẫn nêu trên. 

Bước 1 

Cán bộ tiếp 

nhận hồ sơ ở 

Bộ phận một 

cửa của Sở XD 

tại Trung tâm 

PVHCC tỉnh 

1. Kiểm tra, hoàn thiện thông tin của người nộp hồ sơ. Xác nhận Hình thức nộp hồ sơ: trực 

tuyến/hoặc trực tiếp/hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. 

2. Kiểm tra thành phần hồ sơ: 

2.1. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ:  

- Tiếp nhận, cập nhật, lưu trữ hồ sơ điện tử. 

- Gửi Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ. 

- Chuyển Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông trực tiếp xử lý hồ sơ. 

2.2. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, không hợp lệ: gửi thông báo cho người nộp, hướng dẫn 

bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo yêu. 

2.3. Trường hợp người có yêu cầu không bổ sung, hoàn thiện được hồ sơ thì gửi thông báo từ 

chối giải quyết yêu cầu qua thư điện tử hoặc tin nhắn qua điện thoại di động cho người yêu 

cầu. 

04 giờ làm 

việc 
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Bước 2 

Chuyên viên 

Phòng Quản lý 

kết cấu hạ tầng 

giao thông 

Kiểm tra, xử lý hồ sơ;  

Trường hợp cần bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, chuyển ngược về cán bộ tiếp nhận hồ sơ (kèm 

văn bản hướng dẫn, nêu rõ lý do, nội dung bổ sung…) 

Trường hợp hồ sơ đầy đủ, đúng quy định; trình Lãnh đạo ký duyệt kết quả giải quyết. 

Phối hợp với Văn thư cơ quan vào sổ văn bản, chuyển đến cán bộ Bộ phận một cửa để tra kết 

quả. 

04 ngày làm 

việc 

Bước 3 

Cán bộ tiếp 

nhận hồ sơ ở 

Bộ phận một 

cửa của Sở XD 

tại Trung tâm 

PVHCC tỉnh 

Xác nhận trên phần mềm một cửa và kết quả giải quyết TTHC đã có tại Bộ phận một cửa; 

thông báo cho tổ chức, cá nhân nhận kết quả theo hình thức đăng ký và thông báo mức thu 

phí dịch vụ (nếu có). 

04 giờ làm 

việc 

Nhận 

kết quả 

Người nộp hồ 

sơ 

Nhận kết quả TTHC theo hình thức đã đăng ký: trực tuyến/hoặc trực tiếp/hoặc qua dịch vụ 

bưu chính công ích. Đồng thời nhận kết quả TTHC bản điện tử tại Kho quản lý dữ liệu điện 

tử của tổ chức, cá nhân trên Cổng dịch vụ công. 

Không tính 

thời gian 

giải quyết 

  Tổng thời gian giải quyết 
05 ngày 

làm việc 
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*Mẫu biểu tương tác điện tử (e-form) 

Mẫu số 17  

(Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ)  

(1) 

(2) 

  

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số: …../….. …., ngày …. tháng …. năm 202…. 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ  

Thỏa thuận thiết lập khu neo đậu 
________________________ 

 

Kính gửi: ..........................(1) 

 

Căn cứ Nghị định số.../2021/NĐ-CP ngày... tháng... năm 2021 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt 

động đường thủy nội địa; 

Tên tổ chức, cá nhân:...................................................................................................... 

Người đại diện theo pháp luật:....................................................................................... 

Đăng ký doanh nghiệp (hộ gia đình): số.......................... ngày..... tháng... năm... tại.... 

Địa chỉ:................................................................ số điện thoại liên hệ:......................... 

Đề nghị thiết lập khu neo đậu (2). ........................................................................................................... 

1. Vị trí dự kiến xây dựng có tọa độ (3) .................................................................................................. 

Cách bờ (phải hay trái)................... sông, kênh................; cách luồng chính...............; 

Thuộc địa phận: xã (phường)......................, huyện (quận) ..................................................................... 

Tỉnh (thành phố) ...................................................................................................................................... 

2. Quy mô dự kiến xây dựng (4)  ............................................................................................................ 

3. Thiết bị, phao neo đậu phương tiện:.......................................................................... 

4. Mục đích sử dụng ................................................................................................................................ 

5. Phạm vi vùng nước sử dụng ................................................................................................................ 

6. Phương tiện, thiết bị xếp dỡ hàng hóa:....................................................................... 

7. Dự kiến tiếp nhận phương tiện có trọng tải... tấn hoặc mớn nước... m; có sức chở... hành khách. 

8. Hồ sơ gửi kèm gồm:................................................................................................... 

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về những nội dung trên đây và cam kết thực hiện đầy đủ các quy 

định của pháp luật về giao thông vận tải đường thủy nội địa, pháp luật khác có liên quan và nội dung văn bản 

thỏa thuận thiết lập khu neo đậu./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- ...; 

- Lưu: VT, ... 

Ghi chú:  

(1) Tên cơ quan có thẩm quyền thỏa thuận. 

(2) Tên khu neo đậu. 

(3) Hệ tọa độ VN 2000. 

        (4) Số lượng phao neo và khoảng 

cách. 

 

TỔ CHỨC (CÁ NHÂN)  

(Ký tên và đóng dấu) 

(Nếu xác thực bằng tài khoản định danh, Hệ 

thống tự động điền cụm từ “Mẫu đơn, Tờ khai 

điện tử đã được Hệ thống một cửa điện tử xác 

thực của tổ chức, doanh nghiệp hoặc ông/bà…. ; 

có số tài khoản định danh… ; Mã số hồ sơ... ; 

Tiếp nhận ngày… 

Nếu là bản điện tử đính kèm phải ký số xác thực) 
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Quy trình số: 09.SXD-HTGT  

QUY TRÌNH THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN TOÀN TRÌNH ĐỐI VỚI  

THỦ TỤC THỎA THUẬN NÂNG CẤP BẾN THỦY NỘI ĐỊA THÀNH CẢNG THỦY NỘI ĐỊA 

Mã số TTHC: 1.009445 

Áp dụng tại cơ quan: Sở Xây dựng 

 

Quy 

trình 

Đối tƣợng thực 

hiện 
 Nội dung công việc 

Thời gian 

thực hiện 

Nộp hồ 

sơ 

 

Người nộp hồ 

sơ 

I. Nộp hồ sơ trực tuyến: 

1. Truy nhập Cổng dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) trên mạng internet tại địa chỉ: 

https://dichvucong.quangbinh.gov.vn. 

2. Đăng ký/ Đăng nhập vào Hệ thống.  

3. Chọn cơ quan thực hiện là Sở Xây dựng. Tại danh sách dịch vụ công lựa chọn dịch vụ công 

“Thỏa thuận nâng cấp bến thủy nội địa thành cảng thủy nội địa”. 

4. Cập nhật đầy đủ các thành phần hồ sơ, bao gồm: 

- Văn bản đề nghị của chủ bến thủy nội địa; văn bản đề nghị phải nêu rõ quy mô dự kiến 

nâng cấp; thời gian thực hiện cải tạo nâng cấp công trình; ảnh hưởng của việc cải tạo nâng 

cấp đến hoạt động của phương tiện trong vùng nước, phương tiện, thiết bị xếp dỡ hàng hóa 

và hoạt động vận tải hành khách, hàng hóa; công trình liền kề (Hình thức nộp: Bản điện tử 

có ký số; trường hợp nộp bản scan theo định dạng .pdf thì đồng thời gửi bản gốc qua dịch 

vụ bưu chính công ích hoặc nộp khi nhận kết quả). 

5. Thanh toán trực tuyến phí/ lệ phí/ nghĩa vụ tài chính: không  

6. Đăng ký hình thức nhận kết quả thủ tục hành chính (TTHC): trực tuyến/hoặc trực 

tiếp/hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. 

7. Đăng ký hình thức nhận thông báo về tình hình giải quyết hồ sơ: thư điện tử (email)/hoặc 

tin nhắn qua mạng xã hội (Zalo)/hoặc tin nhắn SMS trên điện thoại di động. 
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8. Người nộp hồ sơ được cấp mã để tra cứu tình trạng giải quyết hồ sơ trực tuyến có liên 

quan. 

9. Trong quá trình thực hiện dịch vụ công, tổ chức, cá nhân có thể liên hệ qua số điện thoại 

và hộp thư điện tử của Sở Xây dựng được đăng tải kèm theo quy trình thực hiện dịch vụ 

công trực tuyến này để được hướng dẫn, hỗ trợ. 

II. Nộp hồ sơ trực tiếp: 

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa của Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ hành chính 

công tỉnh (số 9 đường Quang Trung, TP. Đồng Hới, Quảng Bình) hoặc qua dịch vụ bưu 

chính công ích theo thành phần hồ sơ và hướng dẫn nêu trên. 

Bước 1 

Cán bộ tiếp 

nhận hồ sơ ở 

Bộ phận một 

cửa của Sở 

XD tại Trung 

tâm PVHCC 

tỉnh 

1. Kiểm tra, hoàn thiện thông tin của người nộp hồ sơ. Xác nhận Hình thức nộp hồ sơ: trực 

tuyến/hoặc trực tiếp/hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. 

2. Kiểm tra thành phần hồ sơ: 

2.1. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ:  

- Tiếp nhận, cập nhật, lưu trữ hồ sơ điện tử. 

- Gửi Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ. 

- Chuyển Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông trực tiếp xử lý hồ sơ. 

2.2. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, không hợp lệ: gửi thông báo cho người nộp, hướng dẫn 

bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo yêu. 

2.3. Trường hợp người có yêu cầu không bổ sung, hoàn thiện được hồ sơ thì gửi thông báo 

từ chối giải quyết yêu cầu qua thư điện tử hoặc tin nhắn qua điện thoại di động cho người 

yêu cầu. 

04 giờ làm 

việc 

Bước 2 

Chuyên viên 

Phòng Quản lý 

kết cấu hạ tầng 

giao thông 

Kiểm tra, xử lý hồ sơ;  

Trường hợp cần bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, chuyển ngược về cán bộ tiếp nhận hồ sơ (kèm 

văn bản hướng dẫn, nêu rõ lý do, nội dung bổ sung…) 

Trường hợp hồ sơ đầy đủ, đúng quy định; trình Lãnh đạo ký duyệt kết quả giải quyết. 

Phối hợp với Văn thư cơ quan vào sổ văn bản, chuyển đến cán bộ Bộ phận một cửa để tra 

kết quả. 

04 ngày làm 

việc 
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Bước 3 

Cán bộ tiếp 

nhận hồ sơ ở 

Bộ phận một 

cửa của Sở 

XD tại Trung 

tâm PVHCC 

tỉnh 

Xác nhận trên phần mềm một cửa và kết quả giải quyết TTHC đã có tại Bộ phận một cửa; 

thông báo cho tổ chức, cá nhân nhận kết quả theo hình thức đăng ký và thông báo mức thu 

phí dịch vụ (nếu có). 

04 giờ làm 

việc 

Nhận 

kết quả 

Người nộp hồ 

sơ 

Nhận kết quả TTHC theo hình thức đã đăng ký: trực tuyến/hoặc trực tiếp/hoặc qua dịch vụ 

bưu chính công ích. Đồng thời nhận kết quả TTHC bản điện tử tại Kho quản lý dữ liệu điện 

tử của tổ chức, cá nhân trên Cổng dịch vụ công. 

Không tính 

thời gian giải 

quyết 

  Tổng thời gian giải quyết 
05 ngày 

làm việc 
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Quy trình số: 10.SXD-HTGT  

QUY TRÌNH THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN TOÀN TRÌNH ĐỐI VỚI THỦ TỤC THỎA THUẬN VỀ  

NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN ĐƢỜNG THỦY NỘI ĐỊA ĐỐI VỚI CÔNG TRÌNH KHÔNG THUỘC KẾT CẤU HẠ 

TẦNG ĐƢỜNG THỦY NỘI ĐỊA VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG TRÊN ĐƢỜNG THỦY NỘI ĐỊA 

Mã số TTHC: 1.009463 

Áp dụng tại cơ quan: Sở Xây dựng 

 

Quy 

trình 

Đối tƣợng thực 

hiện 
 Nội dung công việc 

Thời gian 

thực hiện 

Nộp hồ 

sơ 

 

Người nộp hồ sơ 

I. Nộp hồ sơ trực tuyến: 

1. Truy nhập Cổng dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) trên mạng internet tại địa chỉ: 

https://dichvucong.quangbinh.gov.vn. 

2. Đăng ký/ Đăng nhập vào Hệ thống.  

3. Chọn cơ quan thực hiện là Sở Xây dựng. Tại danh sách dịch vụ công lựa chọn dịch vụ công 

“Thỏa thuận về nội dung liên quan đến đường thủy nội địa đối với công trình không thuộc kết 

cấu hạ tầng đường thủy nội địa và các hoạt động trên đường thủy nội địa”. 

4. Cập nhật đầy đủ các thành phần hồ sơ, bao gồm: 

- Đơn đề nghị thỏa thuận xây dựng công trình theo Mẫu số 24 tại Phụ lục ban hành kèm 

theo Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ (Hình thức nộp: Bản 

điện tử có ký số; trường hợp nộp bản scan theo định dạng .pdf thì đồng thời gửi bản gốc 

qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc nộp khi nhận kết quả); 

- Bản vẽ mặt cắt công trình thể hiện trên mặt cắt ngang sông (Hình thức nộp: Bản scan 

theo định dạng .pdf và đồng thời gửi bản gốc qua dịch vụ bưu chính công ích); 

- Bản vẽ khu vực xây dựng công trình trên hệ tọa độ quốc gia VN2000, hệ cao độ nhà 

nước. Trên bản vẽ thể hiện vị trí công trình và cao độ tự nhiên, địa hình, địa vật của sông, 

kênh đối với khu vực xây dựng công trình, các công trình liền kề (nếu có) và các tài liệu 

sau: (Hình thức nộp: Bản scan theo định dạng .pdf và đồng thời gửi bản gốc qua dịch vụ 

bưu chính công ích), cụ thể:  
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+ Đối với cầu vĩnh cửu, cầu tạm: số liệu về kích thước khoang thông thuyền (vị trí, chiều 

rộng, chiều cao tĩnh không); mặt cắt dọc công trình thể hiện trên mặt cắt ngang sông, kênh; 

+ Đối với cầu quay, cầu cất, cầu phao, cầu nâng hạ, công trình thủy điện kết hợp giao 

thông: số liệu về khoang thông thuyền (vị trí, chiều rộng, chiều cao tĩnh không, chiều dài, 

độ sâu ngưỡng âu); phương án và công nghệ đóng, mở; bản vẽ thiết kế vị trí, vùng nước dự 

kiến bố trí cho phương tiện neo đậu khi chờ đợi qua công trình; 

+ Đối với đường ống, đường dây, công trình vượt qua luồng trên không: bản vẽ, các số 

liệu về chiều cao tĩnh không, thể hiện điểm cao nhất của đường ống, đường dây (điểm thấp 

nhất của đường dây điện, tính cả hành lang an toàn lưới điện), công trình vượt qua luồng; 

+ Đối với công trình ngầm, đường dây, đường ống dưới đáy luồng: Bản vẽ thể hiện 

khoảng cách, cao trình đỉnh công trình đến cao trình đáy thiết kế luồng, phạm vi luồng và 

hành lang bảo vệ luồng đường thủy nội địa; 

+ Đối với công trình đập, thủy điện, thủy lợi: bình đồ và bản vẽ khu vực cảng, bến thủy nội 

địa hoặc khu vực chuyển tải tại thượng lưu và hạ lưu công trình; phương án bốc xếp, 

chuyển tải; 

+ Đối với công trình phục vụ quốc phòng, an ninh; công trình phong điện, nhiệt điện; bến 

phà, kè: bản vẽ thể hiện mặt bằng khu vực cảng; công trình kè, chỉnh trị khác; kích thước, 

kết cấu các cầu cảng, kè, công trình chỉnh trị khác và các công trình phụ trợ; vùng nước 

của cảng. 

5. Thanh toán trực tuyến phí/ lệ phí/ nghĩa vụ tài chính: không  

6. Đăng ký hình thức nhận kết quả thủ tục hành chính (TTHC): trực tuyến/hoặc trực 

tiếp/hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. 

7. Đăng ký hình thức nhận thông báo về tình hình giải quyết hồ sơ: thư điện tử 

(email)/hoặc tin nhắn qua mạng xã hội (Zalo)/hoặc tin nhắn SMS trên điện thoại di động. 

8. Người nộp hồ sơ được cấp mã để tra cứu tình trạng giải quyết hồ sơ trực tuyến có liên 

quan. 

9. Trong quá trình thực hiện dịch vụ công, tổ chức, cá nhân có thể liên hệ qua số điện thoại 

và hộp thư điện tử của Sở Xây dựng được đăng tải kèm theo quy trình thực hiện dịch vụ 

công trực tuyến này để được hướng dẫn, hỗ trợ. 
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II. Nộp hồ sơ trực tiếp: 

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa của Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh (số 9 đường Quang Trung, TP. Đồng Hới, Quảng Bình) hoặc qua dịch vụ 

bưu chính công ích theo thành phần hồ sơ và hướng dẫn nêu trên. 

Bước 1 

Cán bộ tiếp 

nhận hồ sơ ở 

Bộ phận một 

cửa của Sở XD 

tại Trung tâm 

PVHCC tỉnh 

1. Kiểm tra, hoàn thiện thông tin của người nộp hồ sơ. Xác nhận Hình thức nộp hồ sơ: trực 

tuyến/hoặc trực tiếp/hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. 

2. Kiểm tra thành phần hồ sơ: 

2.1. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ:  

- Tiếp nhận, cập nhật, lưu trữ hồ sơ điện tử. 

- Gửi Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ. 

- Chuyển Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông trực tiếp xử lý hồ sơ. 

2.2. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, không hợp lệ: gửi thông báo cho người nộp, hướng 

dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo yêu. 

2.3. Trường hợp người có yêu cầu không bổ sung, hoàn thiện được hồ sơ thì gửi thông báo 

từ chối giải quyết yêu cầu qua thư điện tử hoặc tin nhắn qua điện thoại di động cho người 

yêu cầu. 

04 giờ làm 

việc 

Bước 2 

Chuyên viên 

Phòng Quản lý 

kết cấu hạ tầng 

giao thông 

Kiểm tra, xử lý hồ sơ;  

Trường hợp cần bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, chuyển ngược về cán bộ tiếp nhận hồ sơ (kèm 

văn bản hướng dẫn, nêu rõ lý do, nội dung bổ sung…) 

Trường hợp hồ sơ đầy đủ, đúng quy định; trình Lãnh đạo ký duyệt kết quả giải quyết. 

Phối hợp với Văn thư cơ quan vào sổ văn bản, chuyển đến cán bộ Bộ phận một cửa để tra 

kết quả. 

04 ngày làm 

việc 

Bước 3 

Cán bộ tiếp 

nhận hồ sơ ở Bộ 

phận một cửa 

của Sở XD tại 

Trung tâm 

PVHCC tỉnh 

Xác nhận trên phần mềm một cửa và kết quả giải quyết TTHC đã có tại Bộ phận một cửa; 

thông báo cho tổ chức, cá nhân nhận kết quả theo hình thức đăng ký và thông báo mức thu 

phí dịch vụ (nếu có). 

04 giờ làm 

việc 



64 

Nhận 

kết quả 

Người nộp hồ 

sơ 

Nhận kết quả TTHC theo hình thức đã đăng ký: trực tuyến/hoặc trực tiếp/hoặc qua dịch vụ 

bưu chính công ích. Đồng thời nhận kết quả TTHC bản điện tử tại Kho quản lý dữ liệu 

điện tử của tổ chức, cá nhân trên Cổng dịch vụ công. 

Không tính 

thời gian 

giải quyết 

  Tổng thời gian giải quyết 
05 ngày 

làm việc 
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*Mẫu biểu tương tác điện tử (e-form) 

Mẫu số 24  

(Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ)  

(1) 

(2) 

  

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số: …../….. …., ngày …. tháng …. năm 202…. 

 

 ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

Thỏa thuận vị trí xây dựng công trình (không thuộc kết cấu hạ tầng đƣờng thủy nội 

địa) hoặc tổ chức hoạt động trên đƣờng thủy nội địa 

Kính gửi: …………………(1) 

Căn cứ Nghị định số .../2021/NĐ-CP ngày ...tháng...năm 2021 của Chính phủ quy định về 

quản lý hoạt động đường thủy nội địa; 

Tên tổ chức, cá nhân:  ...........................................................................................  

Người đại diện theo pháp luật:  .............................................................................  

Đăng ký doanh nghiệp (hộ gia đình): số....ngày …. tháng... năm... tại ................  

Địa chỉ: ………………… số điện thoại liên hệ:  ..................................................  

Đề nghị xây dựng công trình (tổ chức hoạt động) (2)  ..........................................  

1. Vị trí dự kiến xây dựng có tọa độ (3)  ...............................................................  

Từ km thứ………………………………… đến km thứ  ......................................  

Trên bờ (phải hay trái) …………. sông, kênh)  ....................................................  

Thuộc địa phận: xã (phường) …………………. huyện (quận)  ...........................  

Tỉnh (thành phố)  ...................................................................................................  

2. Quy mô dự kiến xây dựng (hoạt động)  ............................................................  

3. Mục đích sử dụng  .............................................................................................  

4. Phạm vi vùng đất, vùng nước sử dụng  .............................................................  

5. Mức độ ảnh hưởng đến an toàn giao thông:  .....................................................  

6. Hồ sơ gửi kèm gồm:  .........................................................................................  

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về những nội dung trên đây và cam đoan thực hiện đầy 

đủ các quy định của pháp luật hiện hành về giao thông vận tải đường thủy nội địa và pháp 

luật khác có liên quan./. 

 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- …; 

- Lưu: VT,… 

TỔ CHỨC (CÁ NHÂN) 
(Nếu xác thực bằng tài khoản định danh, 

Hệ thống tự động điền cụm từ “Mẫu đơn, 

Tờ khai điện tử đã được Hệ thống một cửa 

điện tử xác thực của tổ chức, doanh nghiệp 

hoặc ông/bà…. ; có số tài khoản định 

danh… ; Mã số hồ sơ... ; Tiếp nhận ngày… 

Nếu là bản điện tử đính kèm phải ký số xác 

thực) 

Ghi chú: 

(1) Tên Cơ quan có thẩm quyền thỏa thuận. 

(2) Tên công trình, hoạt động, 

(3) Trên bờ hay trên đường thủy và sử dụng hệ tọa độ VN 2000. 

 




